	BỘ TÀI CHÍNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 178/2012/TT-BTC
	Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012


THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định một số chứng từ kế toán, một số sổ kế toán và hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là BHXH huyện); cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh); Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư này, các cơ quan BHXH thực hiện theo Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản trên (sau đây gọi chung là Quyết định 19).
Điều 2. Quy định về hệ thống chứng từ kế toán

1. Ngoài các chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định 19, Thông tư này hướng dẫn bổ sung 37 chứng từ kế toán áp dụng cho các cơ quan BHXH.

2. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập 37 chứng từ bổ sung tại khoản 1, điều này được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Quy định về hệ thống tài khoản kế toán

1. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho cơ quan BHXH, gồm: 65 tài khoản trong Bảng Cân đối tài khoản và 15 tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản.
2. Danh mục hệ thống tài khoản, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Quy định về hệ thống sổ kế toán

1. Ngoài các sổ kế toán ban hành theo Quyết định 19, Thông tư này hướng dẫn bổ sung 11 sổ kế toán chi tiết áp dụng cho các cơ quan BHXH.

2. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp ghi 11 sổ kế toán bổ sung tại khoản 1, điều này được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Quy định về hệ thống báo cáo tài chính
1. Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các cơ quan BHXH, gồm: 10 báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở (cấp III) và 21 báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp trên (cấp I, cấp II).

2. Danh mục báo cáo, mẫu báo cáo, giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán BHXH Việt Nam. Báo cáo tài chính của năm tài chính 2012 được thực hiện theo Chế độ kế toán BHXH Việt Nam ban hành theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- BHXH Việt Nam;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Xuân Hà
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2. Danh mục báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán toán cấp trên (cấp I và cấp II)


Cấp II Cấp I Tài chính Thống kê Cấp trên


1 B01- BH Bảng cân đối tài khoản Quý, năm x x x x x


2


B02b - BH Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Năm  x x x


3 B03b - BH Báo cáo tổng hợp thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh Năm x x x x x


4


F02-3cBH Bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi  Quý, năm  x x KBNN


5 B04 - BH Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định Năm x x x x x


6


B07b - BH Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN Quý, năm x x


7 F07b-II-IBHBáo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN Quý, năm x


8


B07c - BH Báo cáo tổng hợp thu BHXH,  BHYT, BHTN Quý, năm x x x


9 F07c-IBH Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN Năm x


10 B08b - BH


Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, 


BHTN Quý, năm x x


11


B08c - BH


Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, 


BHTN Năm x x x


12 B08d - BH


Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH do NSNN 


đảm bảo Năm x x x x x


13 B09 - BH Báo cáo chi tiết các dự án XDCB được quyết toán  Năm x x x x x


14


B10a - BH Báo cáo tình hình đầu tư tài chính Năm x x x


15 B10b - BH Báo cáo thực hiện thu lãi đầu tư tài chính Năm x x x


16


B10c - BH Báo cáo tình hình phân bổ lãi đầu tư tài chính Năm x x x


17 B11 - BH Báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHYT, BHTN Năm x x x


18


B12 - BH Báo cáo trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng rủi ro Năm x x x


19 B13a- BH Báo cáo kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT do địa phương quản lý  Năm  x x


20


B13b - BH Báo cáo tổng hợp kết dư quỹ KCB BHYT do địa phương quản lý Năm x x


21 B14b - BH Báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi phạt do chậm đóng  Năm x x x x x


22


B15b - BH Báo cáo tổng hợp số thu, chi trước BHYT cho năm sau  Năm x x x x x


23 B16 - BH Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản  Năm x x x x x


24


B17 - BH Thuyết minh báo cáo tài chính  Năm x x x x x


NƠI LẬP BÁO CÁO  NƠI NHẬN BÁO CÁO


STT


KÝ HIỆU 


BIỂU


TÊN BIỂU BÁO CÁO


KỲ HẠN 


LẬP BÁO 


CÁO




Phụ lục số 04


1. Danh mục báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán toán cấp cơ sở (cấp III)


Tài chính Thống kê Cấp trên


1 B01- BH Bảng cân đối tài khoản Quý, năm x x x


2 B02a - BH Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Quý, năm x


3 F02-2BH Báo cáo chi tiết kinh phí dự án  Quý, năm x


4 F02-3cBH Bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi  Quý, năm KBNN x


5 B03a - BH Báo cáo thu-chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh Quý, năm x


6 B04 - BH Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định Năm  x x x


7 B07a - BH Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN Quý, năm x


8 F07a - IBH Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN Quý, năm x


9 B08a - BH Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN Quý, năm x


10 B14a - BH Báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi phạt do chậm đóng Năm  x x x


11 B15a - BH Báo cáo số thu, chi trước BHYT cho năm sau Năm  x x x


12 B16- BH  Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản  Năm  x


13 B17 - BH Thuyết minh báo cáo tài chính Năm  x x x


I- DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH


STT KÝ HIỆU BIỂU TÊN BIỂU BÁO CÁO


KỲ HẠN LẬP 


BÁO CÁO


NƠI NHẬN BÁO CÁO
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Danhmuc1


																		Phụ lục số 04


			I- DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH


			1. Danh mục báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán toán cấp cơ sở (cấp III)


			STT			KÝ HIỆU BIỂU			TÊN BIỂU BÁO CÁO			KỲ HẠN LẬP BÁO CÁO			NƠI NHẬN BÁO CÁO


															Tài chính			Thống kê			Cấp trên


			1			B01- BH			Bảng cân đối tài khoản			Quý, năm			x			x			x


			2			B02a - BH			Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng			Quý, năm									x


			3			F02-2BH			Báo cáo chi tiết kinh phí dự án			Quý, năm									x


			4			F02-3cBH			Bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi			Quý, năm			KBNN						x


			5			B03a - BH			Báo cáo thu-chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh			Quý, năm									x


			6			B04 - BH			Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định			Năm			x			x			x


			7			B07a - BH			Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm									x


			8			F07a - IBH			Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm									x


			9			B08a - BH			Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm									x


			10			B14a - BH			Báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi phạt do chậm đóng			Năm			x			x			x


			11			B15a - BH			Báo cáo số thu, chi trước BHYT cho năm sau			Năm			x			x			x


			12			B16- BH			Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản			Năm									x


			13			B17 - BH			Thuyết minh báo cáo tài chính			Năm			x			x			x








Danhmục2


			


			2. Danh mục báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán toán cấp trên (cấp I và cấp II)


			STT			KÝ HIỆU BIỂU			TÊN BIỂU BÁO CÁO			KỲ HẠN LẬP BÁO CÁO			NƠI LẬP BÁO CÁO						NƠI NHẬN BÁO CÁO


															Cấp II			Cấp I			Tài chính			Thống kê			Cấp trên


			1			B01- BH			Bảng cân đối tài khoản			Quý, năm			x			x			x			x			x


			2			B02b - BH			Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng			Năm			x			x									x


			3			B03b - BH			Báo cáo tổng hợp thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh			Năm			x			x			x			x			x


			4			F02-3cBH			Bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi			Quý, năm			x			x			KBNN


			5			B04 - BH			Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định			Năm			x			x			x			x			x


			6			B07b - BH			Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm			x												x


			7			F07b-II-IBH			Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm												x


			8			B07c - BH			Báo cáo tổng hợp thu BHXH,  BHYT, BHTN			Quý, năm						x			x			x


			9			F07c-IBH			Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN			Năm												x


			10			B08b - BH			Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm			x												x


			11			B08c - BH			Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN			Năm						x			x			x


			12			B08d - BH			Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH do NSNN đảm bảo			Năm			x			x			x			x			x


			13			B09 - BH			Báo cáo chi tiết các dự án XDCB được quyết toán			Năm			x			x			x			x			x


			14			B10a - BH			Báo cáo tình hình đầu tư tài chính			Năm						x			x			x


			15			B10b - BH			Báo cáo thực hiện thu lãi đầu tư tài chính			Năm						x			x			x


			16			B10c - BH			Báo cáo tình hình phân bổ lãi đầu tư tài chính			Năm						x			x			x


			17			B11 - BH			Báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHYT, BHTN			Năm						x			x			x


			18			B12 - BH			Báo cáo trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng rủi ro			Năm						x			x			x


			19			B13a- BH			Báo cáo kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT do địa phương quản lý			Năm			x												x


			20			B13b - BH			Báo cáo tổng hợp kết dư quỹ KCB BHYT do địa phương quản lý			Năm						x			x


			21			B14b - BH			Báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi phạt do chậm đóng			Năm			x			x			x			x			x


			22			B15b - BH			Báo cáo tổng hợp số thu, chi trước BHYT cho năm sau			Năm			x			x			x			x			x


			23			B16 - BH			Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản			Năm			x			x			x			x			x


			24			B17 - BH			Thuyết minh báo cáo tài chính			Năm			x			x			x			x			x
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			II. MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																					Mẫu số : B01-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN


			Quý….. Năm….


																											Đơn vị tính:………


			Số hiệu tài khoản			Tên tài khoản			Số dư đầu kỳ						Số phát sinh												Số dư cuối kỳ (*)


									Nợ			Có			Kỳ này						Lũy kế từ đầu năm						Nợ			Có


															Nợ			Có			Nợ			Có


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8


						A - Các TK trong bảng


						-


						-


						-


						-


						-


						-


						Cộng


						B - Các TK ngoài bảng


						-
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			Đơn vị báo cáo:…………………												(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)
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						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)																		(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..												Mẫu số : B03a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP


			VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


			Quý…..Năm…..
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						Luỹ kế từ đầu năm			08


			4			Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (09=01+02-04)			09


						Luỹ kế từ đầu năm			10


			5			Nộp NSNN kỳ này			11


						Luỹ kế từ đầu năm			12


			6			Nộp cấp trên kỳ này			13
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			7			Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này			15


						Luỹ kế từ đầu năm			16


			8			Trích lập các quỹ kỳ này			17


						Luỹ kế từ đầu năm			18


			9			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ (*) (19=09-11-13-15-17)			19


			(*) Nếu chi lớn hớn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (….)


															Ngày … tháng … năm …


						Người lập biểu                          Kế toán trưởng                           Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                                      (Ký, họ tên)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..												Mẫu số : B03b-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………												(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP


			VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


			Năm…..
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			STT			Chỉ tiêu			Mã số			Dự toán			Thực hiện			So sánh thực hiện với dự toán (%)			Số tuyệt đối (2-1)


																					Tăng (+)			Giảm (-)
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						Người lập biểu			Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																								Mẫu số : B04-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ


			Năm………


																														Đơn vị tính:………


			STT			- Loại tài sản cố định
  - Nhóm tài sản cố định			Đơn vị tính 
số lượng			Số đầu năm						Tăng trong năm						Giảm trong năm						Số cuối năm


												Số lượng			Giá trị			Số lượng			Giá trị			Số lượng			Giá trị			Số lượng			Giá trị


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			7			8


			I			TSCĐ hữu hình


			1			Nhà cửa, vật kiến trúc


			1.1			Nhà ở


			1.2			Nhà làm việc


						…..


			2			Máy móc, thiết bị


						…..


			3			Phương tiện vận tải, truyền dẫn


						….


			4			Thiết bị, dụng cụ quản lý


						…..


			5			TSCĐ hữu hình khác


						…….


			II			TSCĐ vô hình


						….


																											Ngày  …  tháng  …  năm  …


						Người lập biểu						Kế toán trưởng															Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)															(Ký , họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..						Mẫu số : B07a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………						(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO THU  BHXH, BHYT, BHTN


			Quý………Năm……….
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			A			B			C			1			2
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			3			Thu BHXH tự nguyện (05= 06+ 07 + 08)			05


			3.1			Thu của đối tượng tham gia			06


			3.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			07


			3.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			08


			4			Thu BHYT (09 = 10+11+12+13+14+15)			09


			4.1			Thu của đối tượng tham gia			10


			4.2			Tổ chức BHXH đóng			11


			4.3			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			12


			4.4			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			13


			4.5			Thu trước BHYT cho năm sau			14


			4.6			Thu khác			15


			5			Thu BHTN (16= 17+18+19)			16


			5.1			Thu của đối tượng tham gia			17


			5.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			18


			5.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			19


			6						20


			6.1						21


			6.2						22


			6.3						23


			II			Thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH tỉnh với BHXH huyện


			1			Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH tỉnh			24


			2			Số thu phải nộp về BHXH tỉnh			25


			3			Số thu đã nộp về BHXH tỉnh			26


			4			Số thu còn phải nộp BHXH tỉnh chuyển kỳ sau (27=24+25-26)			27


									Ngày …. tháng …. năm ……


			Người lập biểu                             Kế toán trưởng                                 Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên, đóng dấu)








F07a-1BH


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..									Mẫu số : F07a-IBH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN


			Quý………Năm……….


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Số đơn vị			Số người			Số tiền thu đề nghị quyết toán kỳ này


			A			B			C			1			2			3


			I			ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT


			A			Người LĐ và NSDLĐ đóng


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			DN thuộc lực lượng vũ trang


			5			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			6			Khối xã, phường, thị trấn


			7			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			8			Hợp tác xã


			9			Ngoài công lập


			10			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			11			Tổ chức, cá nhân khác


			12			Cán bộ không ch/trách cấp xã


			B			Tổ chức BHXH đóng


			13			Hưu trí, trợ cấp mất sức lao động


			14			Trợ cấp TNLĐ-BNN


			15			Thôi hưởng trợ cấp MSLĐ


			16			Cán bộ xã hưởng trợ cấp BHXH


			17			Trợ cấp thất nghiệp


			C			Ngân sách nhà nước đóng


			18			Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN


			19			Người có công cách mạng


			20			Cựu chiến binh


			21			Người tham gia KC chống Mỹ


			22			Đại biểu Quốc hội, HĐND


			23			Trợ cấp bảo trợ xã hội


			24			Người nghèo, dân tộc thiểu số


			25			Thân nhân người có công


			26			Thân nhân LLVT, cơ yếu


			27			Trẻ em dưới 6 tuổi


			28			Người đã hiến bộ phận cơ thể


			29			Người LĐ bị ốm đau dài ngày


			30			Lưu học sinh


			D			Đối tượng đóng, NSNN hỗ trợ


			31			Người thuộc hộ cận nghèo


			32			Học sinh, sinh viên


			33			Hộ N-L-N-Dn có mức sống TB


			34			Khác


			E			Đối tượng tự đóng


			35			Thân nhân người lao động


			36			Hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp


			37			Xã viên HTX, hộ KD cá thể


			38			Khác


			II			THAM GIA BHXH BẮT BUỘC


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


			11			LĐ có thời hạn ở nước ngoài


			12			Phu nhân, phu quân


			13			Đối tượng tự đóng


			III			THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN


			IV			THAM GIA BH THẤT NGHIỆP


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


															Ngày … tháng … năm ……


			Người lập biểu                                      Kế toán trưởng                                      Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị báo cáo:…………………																								(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BHXH, BHYT, BHTN


			Quý………Năm……….


						PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI BHXH HUYỆN
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			2.1			Thu của đối tượng tham gia			03


			2.2			Số ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH			04
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			3.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			08
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			4.1			Thu của đối tượng tham gia			10


			4.2			Tổ chức BHXH đóng			11


			4.3			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			12


			4.4			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			13


			4.5			Thu trước BHYT cho năm sau			14
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			5			Thu BHTN (16= 17+18+19)			16


			5.1			Thu của đối tượng tham gia			17
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			II			Thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH tỉnh với BHXH huyện
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			3			Số thu đã nộp BHXH tỉnh			26
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			I			Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN
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			3.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			07


			3.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			08
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			4.1			Thu của đối tượng tham gia			10


			4.2			Tổ chức BHXH đóng			11


			4.3			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			12


			4.4			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			13


			4.5			Thu trước BHYT cho năm sau			14


			4.6			Thu khác			15


			5			Thu BHTN (16= 17+18+19)			16


			5.1			Thu của đối tượng tham gia			17


			5.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			18


			5.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			19


			6			Thu lãi phạt chậm đóng (20 = 21+22+23)			20


			6.1			Tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc			21


			6.2			Tiền lãi chậm đóng BHYT			22


			6.3			Tiền lãi chậm đóng BHTN			23


			II			Thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH Việt Nam với  BHXH tỉnh


			1			Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt Nam			24


			2			Số thu phải nộp về BHXH tỉnh			25


			3			Số thu đã nộp về BHXH Việt Nam			26
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																					Ngày … tháng …năm ……


			Người lập biểu                                            Kế toán trưởng                                                           Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                                 (Ký, họ tên)                                                              (Ký, họ tên, đóng dấu)








F07b-II1BH


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..									Mẫu số : F07b-II-IBH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN


			Quý………Năm……….


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Số đơn vị			Số người			Số tiền thu đề nghị quyết toán kỳ này


			A			B			C			1			2			3


			I			ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT


			A			Người LĐ và NSDLĐ đóng


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			DN thuộc lực lượng vũ trang


			5			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			6			Khối xã, phường, thị trấn


			7			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			8			Hợp tác xã


			9			Ngoài công lập


			10			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			11			Tổ chức, cá nhân khác


			12			Cán bộ không ch/trách cấp xã


			B			Tổ chức BHXH đóng


			13			Hưu trí, trợ cấp mất sức lao động


			14			Trợ cấp TNLĐ-BNN


			15			Thôi hưởng trợ cấp MSLĐ


			16			Cán bộ xã hưởng trợ cấp BHXH


			17			Trợ cấp thất nghiệp


			C			Ngân sách nhà nước đóng


			18			Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN


			19			Người có công cách mạng


			20			Cựu chiến binh


			21			Người tham gia KC chống Mỹ


			22			Đại biểu Quốc hội, HĐND


			23			Trợ cấp bảo trợ xã hội


			24			Người nghèo, dân tộc thiểu số


			25			Thân nhân người có công


			26			Thân nhân LLVT, cơ yếu


			27			Trẻ em dưới 6 tuổi


			28			Người đã hiến bộ phận cơ thể


			29			Người LĐ bị ốm đau dài ngày


			30			Lưu học sinh


			D			Đối tượng đóng, NSNN hỗ trợ


			31			Người thuộc hộ cận nghèo


			32			Học sinh, sinh viên


			33			Hộ N-L-N-Dn có mức sống TB


			34			Khác


			E			Đối tượng tự đóng


			35			Thân nhân người lao động


			36			Hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp


			37			Xã viên HTX, hộ KD cá thể


			38			Khác


			II			THAM GIA BHXH BẮT BUỘC


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


			11			LĐ có thời hạn ở nước ngoài


			12			Phu nhân, phu quân


			13			Đối tượng tự đóng


			III			THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN


			IV			THAM GIA BH THẤT NGHIỆP


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


															Ngày …  tháng …  năm ……


			Người lập biểu                      Kế toán trưởng                                      Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên, đóng dấu)








B07c-BH


			


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM																		Mẫu số : B07c-BH


																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BHXH, BHYT, BHTN


			Quý…...Năm ….


																								Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Cộng tổng			BHXH TP Hà Nội			BHXH TP Hồ Chí Minh			BHXH tỉnh….			….			…


			A			B			C			1			2			3			4			………			………


			I			Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN


			1			Tổng số thu đề nghị quyết toán                                             ( 01 = 02+05+09+16+20)			01


			2			Thu BHXH bắt buộc (02=03 + 04)			02


			2.1			Thu của đối tượng tham gia			03


			2.2			Số ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH			04


			3			Thu BHXH tự nguyện (05= 06+ 07 + 08)			05


			3.1			Thu của đối tượng tham gia			06


			3.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			07


			3.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			08


			4			Thu BHYT (09 = 10+11+12+13+14+15)			09


			4.1			Thu của đối tượng tham gia			10


			4.2			Tổ chức BHXH đóng			11


			4.3			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			12


			4.4			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			13


			4.5			Thu trước BHYT cho năm sau			14


			4.6			Thu khác			15


			5			Thu BHTN (16= 17+18+19)			16


			5.1			Thu của đối tượng tham gia			17


			5.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			18
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																																							Tổng số			Ốm đau			Thai sản			Nghỉ DSPHSK sau ôđts			Tổng số			Đóng BHYT			Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng			Trợ cấp TNLĐ-BNN 1 lần			Trợ cấp phục vụ người bị TNLĐ			Nghỉ DSPHSK sau điều trị thương tật, tai nạn			Khen thưởng đơn vị SDLĐ			Tổng số			Đóng BHYT			Lương hưu			Trợ cấp BHXH một lần			Trợ cấp cán bộ xã phường			Mai táng phí			Tử tuất			Phụ cấp khu vực																																													Cộng			HSSV nội tỉnh			HSSV đi ngoại tỉnh			Cộng			Chi KCB BHYT tại tỉnh			Chi KCB BHYT đa tuyến đi			Cộng			Chi KCB BHYT tại tỉnh			Chi KCB BHYT đa tuyến đi									Cộng			Chi KCB BHYT tại tỉnh			Chi KCB BHYT đa tuyến đi


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			53			54			55			56			57


			1


			2


			3


						Cộng:


																																																																																																																																																																											Hà Nội, ngày     tháng    năm


																																																																																																																																										Người lập biểu																		Kế toán trưởng															Thủ trưởng đơn vị


																																																																																																																																										(Ký, họ tên)																		(Ký, họ tên)															(Ký, họ tên, đóng dấu)








B08d - BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																																																			Mẫu số: B08d-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																																																(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ


			CHI BHXH DO NSNN ĐẢM BẢO


			Năm ….


																																																						Đơn vị tính:………


			STT			TÊN ĐƠN VỊ			PHẦN I: TÌNH HÌNH KINH PHÍ																								PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


									Kinh phí năm trước chuyển sang			Kinh phí thực nhận trong năm			NSNN cấp			Kinh phí khác			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm			Tổng KP đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm			Kinh phí giảm			KP chưa sử dụng chuyển năm sau			Đóng BHYT			Lương hưu			Công nhân cao su			Mất sức lao động, trợ cấp 91			Trợ cấp hàng tháng			Trợ cấp TNLĐ-BNN			Tử tuất			Mai táng phí			Trang cấp DCCH			Phụ cấp khu vực			Lệ phí chi trả


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1


			2


			3


						Cộng			- 0			- 0												- 0									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


																																										Ngày …... tháng …... năm ..….


						Người lập biểu																																							Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)																																							(Ký, họ tên, đóng dấu)








B09-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																								Mẫu số: B09-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																								(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN XDCB ĐƯỢC QUYẾT TOÁN


			Năm ……..


																											Đơn vị tính:………


			Số TT			Tên đơn vị			Tên công trình												Cấp phê duyệt			Số quyết định			Ngày, tháng, năm			Số tiền


			A			B			1												2			3			4			5


																								Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu									Kế toán trưởng									Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)








B10a-BH


			


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM																					Mẫu số: B10a-BH


																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


			Năm……


																											Đơn vị tính:………


			STT			HÌNH THỨC ĐẦU TƯ			MÃ SỐ			Dư nợ đầu năm						Đầu tư trong năm			Thu nợ (gốc) trong năm			Xoá nợ (gốc) trong năm			Dư nợ cuối năm


												Tổng số			Trong đó quá hạn												Tổng số			Trong đó quá hạn


			A			B			C			1			2			3			4			5			6=1+3-4-5			7


			I			Mua trái phiếu Chính phủ, công trái			01


			II			Cho NSNN vay			02


			III			Cho các ngân hàng vay			03


			1			Ngân hàng No&PTNT			04


			2			Ngân hàng ĐT&PT			05


			3			Ngân hàng TMCP Công thương			06


			4			Ngân hàng phát triển			07


			5			NH Chính sách xã hội			08


			6			NH PT nhà ĐBSCL			09


			7			NH TMCP Ngoại thương			10


			IV			Đầu tư vào các công trình kinh kế trọng điểm			11


						…			…


			V			Các hình thức đầu tư khác


																					Ngày  … tháng  … năm  ……


						Người lập biểu						Kế toán trưởng									Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)








B10b-BH


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM																														Mẫu số: B10b-BH


																														(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO THỰC HIỆN THU LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


			Năm ………


			I. Các khoản  phải thu																																	Đơn vị tính:………


			Số TT			Hình thức đầu tư			Mã số			Tiền lãi còn phải thu đầu năm									Tiền lãi phải thu trong năm									Tiền lãi đã thu trong năm						Tiền lãi còn phải thu cuối năm


												Tổng số			Trong đó: Lãi quá hạn			Lãi chưa đến hạn thanh toán			Tổng số			Trong đó: Lãi quá hạn			Lãi chưa đến hạn thanh toán			Tổng số			Trong đó: Lãi suất chênh lệch			Tổng số			Trong đó: Lãi quá hạn			Lãi chưa đến hạn thanh toán


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11


			I			Mua trái phiếu Chính phủ, công trái			01


			II			Cho NSNN vay			02


			III			Cho các ngân hàng vay			03


			1			Ngân hàng No&PTNT			04


			2			Ngân hàng ĐT&PT			05


			3			Ngân hàng TMCP Công thương			06


			4			Ngân hàng phát triển			07


			5			NH Chính sách xã hội			08


			6			NH PT nhà ĐBSCL			09


			7			NH TMCP Ngoại thương			10


			IV			Đầu tư vào các công trình kinh kế trọng điểm			11


						…			12


			V			Tiền gửi			13


						…			14


			VI			Khác			15


						Tổng cộng


			II. Báo cáo tình hình phân bổ lãi nhận trước


			Số TT			Hình thức đầu tư			Mã số			Tiền lãi nhận trước đến đầu năm						Tiền lãi nhận trước phát sinh trong năm						Tiền lãi nhận trước phân bổ trong năm						Tiền lãi nhận trước đến cuối năm


			A			B			C			1						2						3						4


			I			Mua trái phiếu Chính phủ, công trái			01


			II			Cho NSNN vay			02


			III			Cho các ngân hàng vay			03


			1			Ngân hàng No&PTNT			04


			2			Ngân hàng ĐT&PT			05


			3			Ngân hàng TMCP Công thương			06


			4			Ngân hàng phát triển			07


			5			NH Chính sách xã hội			08


			6			NH PT nhà ĐBSCL			09


			7			NH TMCP Ngoại thương			10


			IV			Đầu tư vào các công trình kinh kế trọng điểm			11


						…			12


			V			Tiền gửi			13


						…			14


			VI			Khác			15


						Tổng cộng


						Người lập biểu									Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)








B10c-BH


			


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM						Mẫu số: B10c-BH


									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


			Năm ……..


									Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			SỐ TIỀN


			A			B			C			1


			I			Tổng thu lãi đầu tư tài chính (01=02+05+06)			01


			1			Lãi phải thu, trong đó:			02


			1.1			Lãi phải thu chưa đến hạn thanh toán			03


			1.2			Lãi phải thu quá hạn			04


			2			Lãi thực thu kỳ này			05


			3			Lãi nhận trước phân bổ vào thu kỳ này			06


			II			Chi phí đầu tư tài chính			07


			III			Chênh lệch thu, chi đầu tư tài chính (08=01-07)			08


						Trong đó


			1			Số tiền lãi đã thu trong năm			09


			2			Số tiền lãi còn phải thu năm trước đã thu năm nay			10


			IV			Số phân phối chênh lệch thu, chi đầu tư tài chính (11=08-07)			11


			1			Trích lập quỹ dự phòng rủi ro hoạt động đầu tư			12


			2			Trích kinh phí chi hoạt động			13


			3			Trích nguồn kinh phí XDCB			14


			4			Bổ sung Quỹ BHXH bắt buộc (quỹ hưu trí, tử tuất)			15


			5			Bổ sung Quỹ BHXH tự nguyện			16


			6			Bổ sung Quỹ bảo hiểm thất nghiệp			17


			7			Bổ sung Quỹ dự phòng BHYT			18


									Ngày … tháng … năm …


			Người lập biểu                                         Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)








B11-BH


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM																								Mẫu số: B11-BH


																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ  BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


			Năm ………


																														Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			Tổng cộng			Quỹ BHXH bắt buộc												Quỹ BHXH tự nguyện			Quỹ bảo hiểm thất nghiệp			Quỹ KCB bảo hiểm y tế			Quỹ dự phòng bảo hiểm y tế


															Cộng			Quỹ ốm đau, thai sản			Quỹ TNLĐ-BNN			Quỹ hưu trí, tử tuất


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			I			Số dư năm trước chuyển sang			01


			II			Số phát sinh tăng trong năm			02


			1			Thu của đối tượng tham gia			03


			2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			04


			3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			05


			4			Thu từ hoạt động đầu tư tài chính			06


			5			Trích bổ sung từ quỹ dự phòng đầu tư			07


			6			Thu lãi phạt chậm đóng			08


			7			Thu khác			09


			III			Số phát sinh giảm trong năm			10


			1			Chi trả các chế độ theo quy định			11


			2			Chi hoạt động bộ máy			12


			3			Chi khác			13


			IV			Số dư chuyển năm sau (14=01+02-10)			14


																											Ngày           tháng          năm ……


						Người lập biểu									Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)








B12-BH


			


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM						Mẫu số: B12-BH


									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO


			Năm …


												Đơn vị tính:………


			Phần I. Quỹ dự phòng rủi ro trong công tác chi trả BHXH


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			SỐ TIỀN


			A			B			C			1


			I			Số dư năm trước chuyển sang			01


			II			Số trích bổ sung trong năm			02


			III			Số sử dụng trong năm			03


			1			Bù đắp rủi ro trong công tác chi trả			04


						(Chi tiết các khoản chi)			05


			2			Khác			06


			IV			Số dư chuyển năm sau (07=01+02-03)			07


			Phần II. Quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			SỐ TIỀN


			A			B			C			1


			I			Số chưa sử dụng năm trước chuyển sang			01


			II			Số được trích trong năm			02


			III			Số sử dụng trong năm			03


			1			Bù đắp rủi ro do khách quan trong hoạt động đầu tư			04


			2			Trích bổ sung các quỹ bảo hiểm			05


						- Quỹ BHXH bắt buộc (quỹ hưu trí, tử tuất)			06


						- Quỹ BHXH tự nguyện			07


						- Quỹ bảo hiểm thất nghiệp			08


						- Quỹ dự phòng khám, chữa bệnh BHYT			09


			IV			Số chuyển năm sau (10=01+02-03)			10


												Ngày … tháng … năm ……








B13a-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..												Mẫu số: B13a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………												(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO KẾT DƯ


			QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


			Năm ………..


															Đơn vị tính:………


			STT			Chỉ tiêu						Mã số			Số tiền


			A			B						C			1


			1			Tổng số thu BHYT						01


			2			Quỹ KCB BHYT thuộc phạm vi quản lý						02


			3			Tổng số chi khám, chữa bệnh BHYT						03


			3.1			Chi KCB BHYT tại tỉnh						04


			3.3			Chi CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên						05


			3.4			Chi thanh toán trực tiếp						06


			4			Số chênh lệch						07


			* Kết dư (+); bội chi (-)


															Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu			Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)








B13b-BH


			


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM															Mẫu số: B13b-BH


																		(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT DƯ


			QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


			Năm …


			Số TT			Tên đơn vị			Tổng số thu BHYT			Quỹ KCB BHYT thuộc phạm vi quản lý			Tổng số chi khám, chữa bệnh BHYT												Số chênh lệch (*)


															Cộng			Chi KCB BHYT tại tỉnh			Chi CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên			Chi thanh toán trực tiếp


			A			B			1			2=1 x 90%			3			4			5			6			7=2-3


			1			BHXH tỉnh A


			2			BHXH tỉnh B


						…….


						Tổng cộng


			* Kết dư (+); bội chi (-)


																		Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu			Kế toán trưởng									Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)








B14a-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																											Mẫu số: B14a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			Năm…….


			Đơn vị tính:………


			STT			TÊN ĐƠN VỊ                           SỬ DỤNG LAO ĐỘNG			Số phải thu												Số đã thu												Số còn phải thu


									Cộng			Trong đó									Cộng			Trong đó									Cộng			Trong đó


												BHXH			BHYT			BHTN						BHXH			BHYT			BHTN						BHXH			BHYT			BHTN


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


			1			Đơn vị sử dụng lao động A


			1.1			Tiền đóng theo quy định


			1.2


			2			Đơn vị sử dụng lao động B


			2.1			Tiền đóng theo quy định


			2.2


						….


						Tổng cộng:


						Tiền đóng theo quy định


																																	Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu						Kế toán trưởng																					Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)																					(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																														Mẫu số: B14b-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			Năm…….


			Đơn vị tính:………


			STT			TÊN ĐƠN VỊ			Số phải thu												Số đã thu												Số còn phải thu


									Cộng			Trong đó									Cộng			Trong đó									Cộng			Trong đó


												BHXH			BHYT			BHTN						BHXH			BHYT			BHTN						BHXH			BHYT			BHTN


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


			1			BHXH cấp dưới


			1.1			Tiền đóng theo quy định


			1.2


			2			BHXH cấp dưới


			2.1			Tiền đóng theo quy định


			2.2


						….


						Tổng cộng:


						Tiền đóng theo quy định


																																	Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu						Kế toán trưởng																					Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)																					(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..									Mẫu số: B15a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO SỐ THU, CHI TRƯỚC BHYT CHO NĂM SAU


			Năm…….


															Đơn vị tính:………


			STT			Chỉ tiêu												Mã số			Số tiền


			A			B												C			1


			I			Số thu trước BHYT cho năm sau												01


			1			Số thực thu												02


			2			Số NSNN còn phải đóng, hỗ trợ đóng												03


			II			Số chi trước BHYT cho năm sau												04


															Ngày … tháng … năm ……


			Người lập biểu                      Kế toán trưởng                                     Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                                          (Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..									Mẫu số: B15b-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP  SỐ THU, CHI TRƯỚC BHYT CHO NĂM SAU


			Năm …….


															Đơn vị tính:…………


			STT			Tên đơn vị BHXH			Số thu trước BHYT cho năm sau									Số chi trước BHYT cho năm sau (CSSKBĐ)


									Cộng			Trong đó


												Số thực thu			Số NSNN còn phải đóng, hỗ trợ đóng
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			1			BHXH cấp dưới


			2			BHXH cấp dưới


						Tổng Cộng


												Ngày           tháng          năm


			Người lập biểu                      Kế toán trưởng                                Thủ trưởng đơn vị
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			Đơn vị báo cáo:…………………																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ DƯ TÀI KHOẢN


			Năm………..


																														Đơn vị tính:………


			Phần I- CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG
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Danhmuc1


																		Phụ lục số 04


			I- DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH


			1. Danh mục báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán toán cấp cơ sở (cấp III)


			STT			KÝ HIỆU BIỂU			TÊN BIỂU BÁO CÁO			KỲ HẠN LẬP BÁO CÁO			NƠI NHẬN BÁO CÁO


															Tài chính			Thống kê			Cấp trên


			1			B01- BH			Bảng cân đối tài khoản			Quý, năm			x			x			x


			2			B02a - BH			Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng			Quý, năm									x


			3			F02-2BH			Báo cáo chi tiết kinh phí dự án			Quý, năm									x


			4			F02-3cBH			Bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi			Quý, năm			KBNN						x


			5			B03a - BH			Báo cáo thu-chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh			Quý, năm									x


			6			B04 - BH			Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định			Năm			x			x			x


			7			B07a - BH			Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm									x


			8			F07a - IBH			Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm									x


			9			B08a - BH			Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm									x


			10			B14a - BH			Báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi phạt do chậm đóng			Năm			x			x			x


			11			B15a - BH			Báo cáo số thu, chi trước BHYT cho năm sau			Năm			x			x			x


			12			B16- BH			Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản			Năm									x


			13			B17 - BH			Thuyết minh báo cáo tài chính			Năm			x			x			x








Danhmục2


			


			2. Danh mục báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán toán cấp trên (cấp I và cấp II)


			STT			KÝ HIỆU BIỂU			TÊN BIỂU BÁO CÁO			KỲ HẠN LẬP BÁO CÁO			NƠI LẬP BÁO CÁO						NƠI NHẬN BÁO CÁO


															Cấp II			Cấp I			Tài chính			Thống kê			Cấp trên


			1			B01- BH			Bảng cân đối tài khoản			Quý, năm			x			x			x			x			x


			2			B02b - BH			Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng			Năm			x			x									x


			3			B03b - BH			Báo cáo tổng hợp thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh			Năm			x			x			x			x			x


			4			F02-3cBH			Bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi			Quý, năm			x			x			KBNN


			5			B04 - BH			Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định			Năm			x			x			x			x			x


			6			B07b - BH			Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm			x												x


			7			F07b-II-IBH			Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm												x


			8			B07c - BH			Báo cáo tổng hợp thu BHXH,  BHYT, BHTN			Quý, năm						x			x			x


			9			F07c-IBH			Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN			Năm												x


			10			B08b - BH			Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN			Quý, năm			x												x


			11			B08c - BH			Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN			Năm						x			x			x


			12			B08d - BH			Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH do NSNN đảm bảo			Năm			x			x			x			x			x


			13			B09 - BH			Báo cáo chi tiết các dự án XDCB được quyết toán			Năm			x			x			x			x			x


			14			B10a - BH			Báo cáo tình hình đầu tư tài chính			Năm						x			x			x


			15			B10b - BH			Báo cáo thực hiện thu lãi đầu tư tài chính			Năm						x			x			x


			16			B10c - BH			Báo cáo tình hình phân bổ lãi đầu tư tài chính			Năm						x			x			x


			17			B11 - BH			Báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHYT, BHTN			Năm						x			x			x


			18			B12 - BH			Báo cáo trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng rủi ro			Năm						x			x			x


			19			B13a- BH			Báo cáo kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT do địa phương quản lý			Năm			x												x


			20			B13b - BH			Báo cáo tổng hợp kết dư quỹ KCB BHYT do địa phương quản lý			Năm						x			x


			21			B14b - BH			Báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi phạt do chậm đóng			Năm			x			x			x			x			x


			22			B15b - BH			Báo cáo tổng hợp số thu, chi trước BHYT cho năm sau			Năm			x			x			x			x			x


			23			B16 - BH			Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản			Năm			x			x			x			x			x


			24			B17 - BH			Thuyết minh báo cáo tài chính			Năm			x			x			x			x			x
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			II. MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																					Mẫu số : B01-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN


			Quý….. Năm….


																											Đơn vị tính:………


			Số hiệu tài khoản			Tên tài khoản			Số dư đầu kỳ						Số phát sinh												Số dư cuối kỳ (*)


									Nợ			Có			Kỳ này						Lũy kế từ đầu năm						Nợ			Có


															Nợ			Có			Nợ			Có


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8


						A - Các TK trong bảng


						-


						-


						-


						-


						-


						-


						Cộng


						B - Các TK ngoài bảng


						-


						-


			(*) Nếu là báo cáo tài chính quý IV (năm) thì ghi là "Số dư cuối năm"


																								Ngày… tháng…. Năm….


						Người lập biểu									Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)








B02a-BH


						Đơn vị quản lý cấp trên:………..						Mẫu số : B02a-BH


						Đơn vị báo cáo:…………………						(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


						BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG


									Quý……Năm………….


															Đơn vị tính:………


						PHẦN I- TỔNG HỢP  TÌNH HÌNH KINH PHÍ


						STT			NGUỒN KINH PHÍ VÀ CHỈ TIÊU			Mã số			Kỳ này			Lũy kế từ đầu năm


						A			B			C			1			2


						I			KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


						A			Kinh phí thường xuyên


						1			Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang			01


						2			Kinh phí thực nhận (02=03+04+05+06+07)			02


						2.1			Cấp trên cấp			03


						2.2			Tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi kinh phí 
hoạt động			04


						2.3						05


						2.4			Hỗ trợ của NSNN, các tổ chức trong và ngoài nước			06


						2.5			Các khoản thu hợp pháp khác			07


						3			Tổng kinh phí được sử dụng  (08= 01+02)			08


						4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			09


						5			Kinh phí giảm			10


						6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (11=08-09-10)			11


						B			Kinh phí không thường xuyên


						1			Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang			12


						2			Kinh phí thực nhận (13 = 14+15)			13


						2.1			Cấp trên cấp			14


						2.2			Kinh phí khác			15


						3			Tổng kinh phí được sử dụng  (16= 12+13)			16


						4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			17


						5			Kinh phí giảm			18


						6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (19=16-17-18)			19


						II			KINH PHÍ DỰ ÁN


						1			Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang			20


						2			Kinh phí thực nhận (21= 22+23)			21


						2.1			Cấp trên cấp			22


						2.2			Kinh phí khác			23


						3			Tổng kinh phí được sử dụng  (24 = 20 + 21 )			24


						4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			25


						5			Kinh phí giảm			26


						6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (27 = 24-25-26)			27


						III			KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB


						1			Kinh phí chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang			28


						2			Kinh phí thực nhận (29= 30+31)			29


						2.1			Cấp trên cấp			30


						2.2			Kinh phí khác			31


						3			Tổng kinh phí được sử dụng  (32=28+ 29)			32


						4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			33


						5			Kinh phí giảm			34


						6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (35 = 32- 33 -34)			35


			PHẦN II- KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


			Mã ngành 
kinh tế			Mã NDKT			Nội dung chi			Mã số			Kỳ này			Lũy kế từ đầu năm


			A			B			C			D			1			2


									I. CHI HOẠT ĐỘNG			100


									1- Chi thường xuyên			101


									………


									2- Chi không thường xuyên			102


									………


									II. CHI DỰ ÁN			200


									1. Chi quản lý dự án			201


									………


									2. Chi thực hiện dự án			202


									III. CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN			300


									1. Chi xây lắp			301


									………


									2. Chi thiết bị			302


									………


									3- Chi khác			303


									………


												Ngày … tháng … năm ……


			Người lập biểu                                 Kế toán trưởng                                     Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)                                       (Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..												Mẫu số : F02-2BH


			Đơn vị báo cáo:…………………												(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN


			Quý……Năm…….


			Đơn vị tính:……………..


			Tên dự án:……………Mã số:……………Thuộc chương trình………………Khởi đầu………………………Kết thúc …………………


			Cơ quan thực hiện dự án:..…………………………………………………………………………………………………………………...


			Tổng số kinh phí được duyệt toàn dự án:………………………………………Số kinh phí được duyệt kỳ này:…………………………….


						Mã nghành kinh tế………………….


			I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Kỳ này			Luỹ kế từ đầu năm			Luỹ kế toán khi khởi đầu
 dự án


			A			B			C			1			2			3


			1			Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang			01


			2			Kinh phí thực nhận			02


			3			Tổng kinh phí được sử dụng  (03 = 01 + 02 )			03


			4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			04


			5			Kinh phí giảm			05


			6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (06 = 03-04-05)			06








F02-2BHPhanII


			


			II. CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


			STT			Mã NDKT			Chỉ tiêu			Kỳ này			Luỹ kế từ đầu năm			Luỹ kế từ khi khởi đầu dự án


			A			B			C			1			2			3


			III. THUYẾT MINH


			Mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo tiến độ đã quy định:………………………………………………………………………………………


			…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


			…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


			Khối lượng công việc dự án đã hoàn thành:………………………………………………………………………………………………………


																		Ngày……tháng…….năm…….


			Người lập biểu									Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)








F02-3cBH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:…………….															Mẫu số: F02-3cBH


			Đơn vị báo cáo:………………………												(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BẢNG ĐỐI CHIẾU TÀI KHOẢN TIỀN GỬI


			Quý…...Năm………


																		Đơn vị tính:…………


			STT			CHI TIẾT			Số hiệu TK			Số phát sinh						Số dư tài khoản


												Nợ			Có			Nợ			Có


			A			B			C			1			2			3			4


															Ngày  …  tháng  …  năm  …


			Xác nhận của KBNN												Cơ quan BHXH


			Kế toán						Kế toán trưởng						Kế toán trưởng			Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên, đóng dấu)








B02b-BHPhanI


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																					Mẫu số : B02b-BH


			Đơn vị báo cáo:………………….																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG


			Năm………


																														Đơn vị tính:………


			PHẦN I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ


			STT			NGUỒN KINH PHÍ VÀ CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			TỔNG SỐ						ĐƠN VỊ A						ĐƠN VỊ B						ĐƠN VỊ…


												Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			…			…


			I			KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


			A			Kinh phí thường xuyên


			1			Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang			01


			2			Kinh phí thực nhận (02=03+04+05+06+07)			02


			2.1			Cấp trên cấp			03


			2.2			Tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi kinh phí hoạt động			04


			2.3						05


			2.4			Hỗ trợ của NSNN, các tổ chức trong và ngoài nước			06


			2.5			Các khoản thu hợp pháp khác			07


			3			Tổng kinh phí được sử dụng  (08= 01 +  02)			08


			4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			09


			5			Kinh phí giảm			10


			6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (11=08-09-10)			11


			B			Kinh phí không thường xuyên


			1			Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang			12


			2			Kinh phí thực nhận (13 = 14+15)			13


			2.1			Cấp trên cấp			14


			2.2			Kinh phí khác			15


			3			Tổng kinh phí được sử dụng  (16= 12 + 13)			16


			4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			17


			5			Kinh phí giảm			18


			6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (19=16-17-18)			19


			II			KINH PHÍ DỰ ÁN


			1			Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang			20


			2			Kinh phí thực nhận (21= 22+23)			21


			2.1			Cấp trên cấp			22


			2.2			Kinh phí khác			23


			3			Tổng kinh phí được sử dụng  (24 = 20 + 21 )			24


			4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			25


			5			Kinh phí giảm			26


			6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (27 = 24-25-26)			27


			III			KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB


			1			Kinh phí chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang			28


			2			Kinh phí thực nhận (29= 30+31)			29


			2.1			Cấp trên cấp			30


			2.2			Kinh phí khác			31


			3			Tổng kinh phí được sử dụng  (32=28+ 29)			32


			4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			33


			5			Kinh phí giảm			34


			6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (35 = 32- 33 -34)			35


																								Ngày … tháng … năm ……


			Người lập biểu						Kế toán trưởng															Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)															(Ký, họ tên, đóng dấu)








B02b-BHphanII


			


			PHẦN II. KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


			Mã ngành kinh tế			Mã nội dung kinh tế			Nội dung chi			Mã số			Tổng số						ĐƠN VỊ A						ĐƠN VỊ B						ĐƠN VỊ…


															Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			…			…


									I. Chi hoạt động			100


									1. Chi thường xuyên			101


									2. Chi không thường xuyên			102


									II. Chi dự án			200


									1. Chi quản lý dự án			201


									2. Chi thực hiện dự án			202


									III. Chi đầu tư XDCB			300


									1. Chi xấy lắp			301


									2. Chi thiết bị			302


									3. Chi phí khác			303


									Cộng


																														Ngày … tháng … năm …


						Người lập biểu						Kế toán trưởng																		Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)																		(Ký, họ tên, đóng dấu)








B03a-BH


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..												Mẫu số : B03a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP


			VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


			Quý…..Năm…..


																		Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Tổng cộng			Chia ra


															Hoạt động...			Hoạt động...			Hoạt động...


			A			B			C			1			2			3			4


			1			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (*)			01


			2			Thu trong kỳ			02


						Luỹ kế từ đầu năm			03


			3			Chi trong kỳ			04


						Trong đó:


						- Giá vốn hàng bán			05


						- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý			06


						- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp			07


						Luỹ kế từ đầu năm			08


			4			Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (09=01+02-04)			09


						Luỹ kế từ đầu năm			10


			5			Nộp NSNN kỳ này			11


						Luỹ kế từ đầu năm			12


			6			Nộp cấp trên kỳ này			13


						Luỹ kế từ đầu năm			14


			7			Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này			15


						Luỹ kế từ đầu năm			16


			8			Trích lập các quỹ kỳ này			17


						Luỹ kế từ đầu năm			18


			9			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ (*) (19=09-11-13-15-17)			19


			(*) Nếu chi lớn hớn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (….)


															Ngày … tháng … năm …


						Người lập biểu                          Kế toán trưởng                           Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                                      (Ký, họ tên)








B03b-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..												Mẫu số : B03b-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………												(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP


			VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


			Năm…..


																					Đơn vị tính:…………


			STT			Chỉ tiêu			Mã số			Dự toán			Thực hiện			So sánh thực hiện với dự toán (%)			Số tuyệt đối (2-1)


																					Tăng (+)			Giảm (-)


			A			B			C			1			2			3			4			5


			1			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang (*)			01


			2			Thu trong năm			02


			3			Chi trong năm			03


			4			Chênh lệch thu lớn hơn chi (*) (04=01+02-03)			04


			5			Nộp NSNN			05


			6			Nộp cấp trên			06


			7			Bổ sung nguồn kinh phí			07


			8			Trích lập các quỹ			08


			9			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (09=04-05-06-07-08) (*)			09


			(*) Nếu chi lớn hớn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (….)


																		Ngày … tháng … năm …


						Người lập biểu			Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)








B04-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																								Mẫu số : B04-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ


			Năm………


																														Đơn vị tính:………


			STT			- Loại tài sản cố định
  - Nhóm tài sản cố định			Đơn vị tính 
số lượng			Số đầu năm						Tăng trong năm						Giảm trong năm						Số cuối năm


												Số lượng			Giá trị			Số lượng			Giá trị			Số lượng			Giá trị			Số lượng			Giá trị


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			7			8


			I			TSCĐ hữu hình


			1			Nhà cửa, vật kiến trúc


			1.1			Nhà ở


			1.2			Nhà làm việc


						…..


			2			Máy móc, thiết bị


						…..


			3			Phương tiện vận tải, truyền dẫn


						….


			4			Thiết bị, dụng cụ quản lý


						…..


			5			TSCĐ hữu hình khác


						…….


			II			TSCĐ vô hình


						….


																											Ngày  …  tháng  …  năm  …


						Người lập biểu						Kế toán trưởng															Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)															(Ký , họ tên, đóng dấu)








B07a-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..						Mẫu số : B07a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………						(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO THU  BHXH, BHYT, BHTN


			Quý………Năm……….


												Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Kỳ này			Lũy kế từ đầu năm


			A			B			C			1			2


			I			Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN


			1			Tổng số thu đề nghị quyết toán                                   ( 01 = 02+05+09+16+20)			01


			2			Thu BHXH bắt buộc (02=03 + 04)			02


			2.1			Thu của đối tượng tham gia			03


			2.2			Số ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH			04


			3			Thu BHXH tự nguyện (05= 06+ 07 + 08)			05


			3.1			Thu của đối tượng tham gia			06


			3.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			07


			3.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			08


			4			Thu BHYT (09 = 10+11+12+13+14+15)			09


			4.1			Thu của đối tượng tham gia			10


			4.2			Tổ chức BHXH đóng			11


			4.3			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			12


			4.4			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			13


			4.5			Thu trước BHYT cho năm sau			14


			4.6			Thu khác			15


			5			Thu BHTN (16= 17+18+19)			16


			5.1			Thu của đối tượng tham gia			17


			5.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			18


			5.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			19


			6						20


			6.1						21


			6.2						22


			6.3						23


			II			Thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH tỉnh với BHXH huyện


			1			Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH tỉnh			24


			2			Số thu phải nộp về BHXH tỉnh			25


			3			Số thu đã nộp về BHXH tỉnh			26


			4			Số thu còn phải nộp BHXH tỉnh chuyển kỳ sau (27=24+25-26)			27


									Ngày …. tháng …. năm ……


			Người lập biểu                             Kế toán trưởng                                 Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên, đóng dấu)








F07a-1BH


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..									Mẫu số : F07a-IBH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN


			Quý………Năm……….


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Số đơn vị			Số người			Số tiền thu đề nghị quyết toán kỳ này


			A			B			C			1			2			3


			I			ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT


			A			Người LĐ và NSDLĐ đóng


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			DN thuộc lực lượng vũ trang


			5			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			6			Khối xã, phường, thị trấn


			7			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			8			Hợp tác xã


			9			Ngoài công lập


			10			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			11			Tổ chức, cá nhân khác


			12			Cán bộ không ch/trách cấp xã


			B			Tổ chức BHXH đóng


			13			Hưu trí, trợ cấp mất sức lao động


			14			Trợ cấp TNLĐ-BNN


			15			Thôi hưởng trợ cấp MSLĐ


			16			Cán bộ xã hưởng trợ cấp BHXH


			17			Trợ cấp thất nghiệp


			C			Ngân sách nhà nước đóng


			18			Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN


			19			Người có công cách mạng


			20			Cựu chiến binh


			21			Người tham gia KC chống Mỹ


			22			Đại biểu Quốc hội, HĐND


			23			Trợ cấp bảo trợ xã hội


			24			Người nghèo, dân tộc thiểu số


			25			Thân nhân người có công


			26			Thân nhân LLVT, cơ yếu


			27			Trẻ em dưới 6 tuổi


			28			Người đã hiến bộ phận cơ thể


			29			Người LĐ bị ốm đau dài ngày


			30			Lưu học sinh


			D			Đối tượng đóng, NSNN hỗ trợ


			31			Người thuộc hộ cận nghèo


			32			Học sinh, sinh viên


			33			Hộ N-L-N-Dn có mức sống TB


			34			Khác


			E			Đối tượng tự đóng


			35			Thân nhân người lao động


			36			Hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp


			37			Xã viên HTX, hộ KD cá thể


			38			Khác


			II			THAM GIA BHXH BẮT BUỘC


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


			11			LĐ có thời hạn ở nước ngoài


			12			Phu nhân, phu quân


			13			Đối tượng tự đóng


			III			THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN


			IV			THAM GIA BH THẤT NGHIỆP


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


															Ngày … tháng … năm ……


			Người lập biểu                                      Kế toán trưởng                                      Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên, đóng dấu)








B07b-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																								Mẫu số : B07b-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																								(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BHXH, BHYT, BHTN


			Quý………Năm……….


						PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI BHXH HUYỆN


																											Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			TỔNG SỐ						BHXH HUYỆN A						BHXH HUYỆN B						….


												Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm			Trong kỳ			Luỹ kế từ đầu năm


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			…..			……


			I			Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN


			1			Tổng số thu đề nghị quyết toán                                             ( 01 = 02+05+09+16+20)			01


			2			Thu BHXH bắt buộc (02=03 + 04)			02


			2.1			Thu của đối tượng tham gia			03


			2.2			Số ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH			04


			3			Thu BHXH tự nguyện (05= 06+ 07 + 08)			05


			3.1			Thu của đối tượng tham gia			06


			3.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			07


			3.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			08


			4			Thu BHYT (09 = 10+11+12+13+14+15)			09


			4.1			Thu của đối tượng tham gia			10


			4.2			Tổ chức BHXH đóng			11


			4.3			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			12


			4.4			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			13


			4.5			Thu trước BHYT cho năm sau			14


			4.6			Thu khác			15


			5			Thu BHTN (16= 17+18+19)			16


			5.1			Thu của đối tượng tham gia			17


			5.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			18


			5.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			19


			6						20


			6.1						21


			6.2						22


			6.3						23


			II			Thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH tỉnh với BHXH huyện


			1			Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH tỉnh			24


			2			Số thu phải nộp về BHXH Việt Nam			25


			3			Số thu đã nộp BHXH tỉnh			26


			4			Số thu còn phải nộp BHXH tỉnh chuyển kỳ sau			27


						PHẦN II: CÁC CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			KỲ NÀY												LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM


			A			B			C			1															2


			I			Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN


			1			Tổng số thu đề nghị quyết toán                                             ( 01 = 02+05+09+16+20)			01


			2			Thu BHXH bắt buộc (02=03 + 04)			02


			2.1			Thu của đối tượng tham gia			03


			2.2			Số ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH			04


			3			Thu BHXH tự nguyện (05= 06+ 07 + 08)			05


			3.1			Thu của đối tượng tham gia			06


			3.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			07


			3.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			08


			4			Thu BHYT (09 = 10+11+12+13+14+15)			09


			4.1			Thu của đối tượng tham gia			10


			4.2			Tổ chức BHXH đóng			11


			4.3			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			12


			4.4			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			13


			4.5			Thu trước BHYT cho năm sau			14


			4.6			Thu khác			15


			5			Thu BHTN (16= 17+18+19)			16


			5.1			Thu của đối tượng tham gia			17


			5.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			18


			5.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			19


			6			Thu lãi phạt chậm đóng (20 = 21+22+23)			20


			6.1			Tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc			21


			6.2			Tiền lãi chậm đóng BHYT			22


			6.3			Tiền lãi chậm đóng BHTN			23


			II			Thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH Việt Nam với  BHXH tỉnh


			1			Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt Nam			24


			2			Số thu phải nộp về BHXH tỉnh			25


			3			Số thu đã nộp về BHXH Việt Nam			26


			4			Số thu còn phải nộp BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau			27


																					Ngày … tháng …năm ……


			Người lập biểu                                            Kế toán trưởng                                                           Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                                 (Ký, họ tên)                                                              (Ký, họ tên, đóng dấu)








F07b-II1BH


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..									Mẫu số : F07b-II-IBH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN


			Quý………Năm……….


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Số đơn vị			Số người			Số tiền thu đề nghị quyết toán kỳ này


			A			B			C			1			2			3


			I			ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT


			A			Người LĐ và NSDLĐ đóng


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			DN thuộc lực lượng vũ trang


			5			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			6			Khối xã, phường, thị trấn


			7			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			8			Hợp tác xã


			9			Ngoài công lập


			10			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			11			Tổ chức, cá nhân khác


			12			Cán bộ không ch/trách cấp xã


			B			Tổ chức BHXH đóng


			13			Hưu trí, trợ cấp mất sức lao động


			14			Trợ cấp TNLĐ-BNN


			15			Thôi hưởng trợ cấp MSLĐ


			16			Cán bộ xã hưởng trợ cấp BHXH


			17			Trợ cấp thất nghiệp


			C			Ngân sách nhà nước đóng


			18			Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN


			19			Người có công cách mạng


			20			Cựu chiến binh


			21			Người tham gia KC chống Mỹ


			22			Đại biểu Quốc hội, HĐND


			23			Trợ cấp bảo trợ xã hội


			24			Người nghèo, dân tộc thiểu số


			25			Thân nhân người có công


			26			Thân nhân LLVT, cơ yếu


			27			Trẻ em dưới 6 tuổi


			28			Người đã hiến bộ phận cơ thể


			29			Người LĐ bị ốm đau dài ngày


			30			Lưu học sinh


			D			Đối tượng đóng, NSNN hỗ trợ


			31			Người thuộc hộ cận nghèo


			32			Học sinh, sinh viên


			33			Hộ N-L-N-Dn có mức sống TB


			34			Khác


			E			Đối tượng tự đóng


			35			Thân nhân người lao động


			36			Hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp


			37			Xã viên HTX, hộ KD cá thể


			38			Khác


			II			THAM GIA BHXH BẮT BUỘC


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


			11			LĐ có thời hạn ở nước ngoài


			12			Phu nhân, phu quân


			13			Đối tượng tự đóng


			III			THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN


			IV			THAM GIA BH THẤT NGHIỆP


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


															Ngày …  tháng …  năm ……


			Người lập biểu                      Kế toán trưởng                                      Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên, đóng dấu)








B07c-BH


			


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM																		Mẫu số : B07c-BH


																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BHXH, BHYT, BHTN


			Quý…...Năm ….


																								Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Cộng tổng			BHXH TP Hà Nội			BHXH TP Hồ Chí Minh			BHXH tỉnh….			….			…


			A			B			C			1			2			3			4			………			………


			I			Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN


			1			Tổng số thu đề nghị quyết toán                                             ( 01 = 02+05+09+16+20)			01


			2			Thu BHXH bắt buộc (02=03 + 04)			02


			2.1			Thu của đối tượng tham gia			03


			2.2			Số ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH			04


			3			Thu BHXH tự nguyện (05= 06+ 07 + 08)			05


			3.1			Thu của đối tượng tham gia			06


			3.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			07


			3.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			08


			4			Thu BHYT (09 = 10+11+12+13+14+15)			09


			4.1			Thu của đối tượng tham gia			10


			4.2			Tổ chức BHXH đóng			11


			4.3			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			12


			4.4			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			13


			4.5			Thu trước BHYT cho năm sau			14


			4.6			Thu khác			15


			5			Thu BHTN (16= 17+18+19)			16


			5.1			Thu của đối tượng tham gia			17


			5.2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			18


			5.3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			19


			6						20


			6.1						21


			6.2						22


			6.3						23


			II			Thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH Việt Nam  với BHXH tỉnh			24


			1			Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt Nam			24


			2			Số thu phải nộp về BHXH Việt Nam			25


			3			Số thu đã nộp về BHXH Việt Nam			26


			4			Số thu còn phải nộp BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau			27


																					Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu			Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)








F07c-1BH


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM									Mẫu số : F07c-IBH


												(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ THU BHXH, BHTN, BHYT


			Quý………Năm……….


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Số đơn vị			Số người			Số tiền thu đề nghị quyết toán kỳ này


			A			B			C			1			2			3


			I			ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT


			A			Người LĐ và NSDLĐ đóng


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			DN thuộc lực lượng vũ trang


			5			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			6			Khối xã, phường, thị trấn


			7			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			8			Hợp tác xã


			9			Ngoài công lập


			10			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			11			Tổ chức, cá nhân khác


			12			Cán bộ không ch/trách cấp xã


			B			Tổ chức BHXH đóng


			13			Hưu trí, trợ cấp mất sức lao động


			14			Trợ cấp TNLĐ-BNN


			15			Thôi hưởng trợ cấp MSLĐ


			16			Cán bộ xã hưởng trợ cấp BHXH


			17			Trợ cấp thất nghiệp


			C			Ngân sách nhà nước đóng


			18			Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN


			19			Người có công cách mạng


			20			Cựu chiến binh


			21			Người tham gia KC chống Mỹ


			22			Đại biểu Quốc hội, HĐND


			23			Trợ cấp bảo trợ xã hội


			24			Người nghèo, dân tộc thiểu số


			25			Thân nhân người có công


			26			Thân nhân LLVT, cơ yếu


			27			Trẻ em dưới 6 tuổi


			28			Người đã hiến bộ phận cơ thể


			29			Người LĐ bị ốm đau dài ngày


			30			Lưu học sinh


			D			Đối tượng đóng, NSNN hỗ trợ


			31			Người thuộc hộ cận nghèo


			32			Học sinh, sinh viên


			33			Hộ N-L-N-Dn có mức sống TB


			34			Khác


			E			Đối tượng tự đóng


			35			Thân nhân người lao động


			36			Hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp


			37			Xã viên HTX, hộ KD cá thể


			38			Khác


			II			THAM GIA BHXH BẮT BUỘC


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


			11			LĐ có thời hạn ở nước ngoài


			12			Phu nhân, phu quân


			13			Đối tượng tự đóng


			III			THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN


			IV			THAM GIA BH THẤT NGHIỆP


			1			Doanh nghiệp nhà nước


			2			DN có vốn đầu tư nước ngoài


			3			DN ngoài quốc doanh


			4			HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT


			5			Khối xã, phường, thị trấn


			6			Tổ chức nước ngoài, quốc tế


			7			Hợp tác xã


			8			Ngoài công lập


			9			Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác


			10			Tổ chức, cá nhân khác


															Ngày …  tháng …  năm ……


			Người lập biểu                      Kế toán trưởng                                      Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên, đóng dấu)








B08a-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..						Mẫu số : B08a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………						(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ


			CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


			Quý ……..   Năm …..


												Đơn vị tính:………


			PHẦN I: TÌNH HÌNH KINH PHÍ


			STT			CHỈ TIÊU			Mã số			Kỳ này			Lũy kế từ đầu năm


			A			B			C			1			2


			1			Kinh phí chưa sử dụng kỳ  trước chuyển sang			01


			2			Kinh phí thực nhận (02=03+04+05+06)			02


			2.1			Cấp trên cấp			03


			2.2			Kinh phí ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH			04


			2.3			Kinh phí ghi thu số trích đóng BHYT			05


			2.4			Kinh phí khác			06


			3			Tổng kinh phí được sử dụng (07=01+02)			07


			4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			08


			5			Kinh phí giảm			09


			6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=07-08-09)			10


			PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


			STT			NỘI DUNG CHI			MÃ SỐ			KỲ NÀY			LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM
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												Tổng số			Trong đó: Lãi quá hạn			Lãi chưa đến hạn thanh toán			Tổng số			Trong đó: Lãi quá hạn			Lãi chưa đến hạn thanh toán			Tổng số			Trong đó: Lãi suất chênh lệch			Tổng số			Trong đó: Lãi quá hạn			Lãi chưa đến hạn thanh toán


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11


			I			Mua trái phiếu Chính phủ, công trái			01


			II			Cho NSNN vay			02


			III			Cho các ngân hàng vay			03


			1			Ngân hàng No&PTNT			04


			2			Ngân hàng ĐT&PT			05


			3			Ngân hàng TMCP Công thương			06


			4			Ngân hàng phát triển			07


			5			NH Chính sách xã hội			08


			6			NH PT nhà ĐBSCL			09


			7			NH TMCP Ngoại thương			10


			IV			Đầu tư vào các công trình kinh kế trọng điểm			11


						…			12


			V			Tiền gửi			13


						…			14


			VI			Khác			15


						Tổng cộng


			II. Báo cáo tình hình phân bổ lãi nhận trước


			Số TT			Hình thức đầu tư			Mã số			Tiền lãi nhận trước đến đầu năm						Tiền lãi nhận trước phát sinh trong năm						Tiền lãi nhận trước phân bổ trong năm						Tiền lãi nhận trước đến cuối năm


			A			B			C			1						2						3						4


			I			Mua trái phiếu Chính phủ, công trái			01


			II			Cho NSNN vay			02


			III			Cho các ngân hàng vay			03


			1			Ngân hàng No&PTNT			04


			2			Ngân hàng ĐT&PT			05


			3			Ngân hàng TMCP Công thương			06


			4			Ngân hàng phát triển			07


			5			NH Chính sách xã hội			08


			6			NH PT nhà ĐBSCL			09


			7			NH TMCP Ngoại thương			10


			IV			Đầu tư vào các công trình kinh kế trọng điểm			11


						…			12


			V			Tiền gửi			13


						…			14


			VI			Khác			15


						Tổng cộng


						Người lập biểu									Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM						Mẫu số: B10c-BH


									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


			Năm ……..


									Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			SỐ TIỀN


			A			B			C			1


			I			Tổng thu lãi đầu tư tài chính (01=02+05+06)			01


			1			Lãi phải thu, trong đó:			02


			1.1			Lãi phải thu chưa đến hạn thanh toán			03


			1.2			Lãi phải thu quá hạn			04


			2			Lãi thực thu kỳ này			05


			3			Lãi nhận trước phân bổ vào thu kỳ này			06


			II			Chi phí đầu tư tài chính			07


			III			Chênh lệch thu, chi đầu tư tài chính (08=01-07)			08


						Trong đó


			1			Số tiền lãi đã thu trong năm			09


			2			Số tiền lãi còn phải thu năm trước đã thu năm nay			10


			IV			Số phân phối chênh lệch thu, chi đầu tư tài chính (11=08-07)			11


			1			Trích lập quỹ dự phòng rủi ro hoạt động đầu tư			12


			2			Trích kinh phí chi hoạt động			13


			3			Trích nguồn kinh phí XDCB			14


			4			Bổ sung Quỹ BHXH bắt buộc (quỹ hưu trí, tử tuất)			15


			5			Bổ sung Quỹ BHXH tự nguyện			16


			6			Bổ sung Quỹ bảo hiểm thất nghiệp			17


			7			Bổ sung Quỹ dự phòng BHYT			18


									Ngày … tháng … năm …


			Người lập biểu                                         Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)








B11-BH


			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM																								Mẫu số: B11-BH


																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ  BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


			Năm ………


																														Đơn vị tính:………


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			Tổng cộng			Quỹ BHXH bắt buộc												Quỹ BHXH tự nguyện			Quỹ bảo hiểm thất nghiệp			Quỹ KCB bảo hiểm y tế			Quỹ dự phòng bảo hiểm y tế


															Cộng			Quỹ ốm đau, thai sản			Quỹ TNLĐ-BNN			Quỹ hưu trí, tử tuất


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			I			Số dư năm trước chuyển sang			01


			II			Số phát sinh tăng trong năm			02


			1			Thu của đối tượng tham gia			03


			2			Ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ			04


			3			Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ			05


			4			Thu từ hoạt động đầu tư tài chính			06


			5			Trích bổ sung từ quỹ dự phòng đầu tư			07


			6			Thu lãi phạt chậm đóng			08


			7			Thu khác			09


			III			Số phát sinh giảm trong năm			10


			1			Chi trả các chế độ theo quy định			11


			2			Chi hoạt động bộ máy			12


			3			Chi khác			13


			IV			Số dư chuyển năm sau (14=01+02-10)			14


																											Ngày           tháng          năm ……


						Người lập biểu									Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM						Mẫu số: B12-BH


									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO


			Năm …


												Đơn vị tính:………


			Phần I. Quỹ dự phòng rủi ro trong công tác chi trả BHXH


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			SỐ TIỀN


			A			B			C			1


			I			Số dư năm trước chuyển sang			01


			II			Số trích bổ sung trong năm			02


			III			Số sử dụng trong năm			03


			1			Bù đắp rủi ro trong công tác chi trả			04


						(Chi tiết các khoản chi)			05


			2			Khác			06


			IV			Số dư chuyển năm sau (07=01+02-03)			07


			Phần II. Quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính


			STT			CHỈ TIÊU			MÃ SỐ			SỐ TIỀN


			A			B			C			1


			I			Số chưa sử dụng năm trước chuyển sang			01


			II			Số được trích trong năm			02


			III			Số sử dụng trong năm			03


			1			Bù đắp rủi ro do khách quan trong hoạt động đầu tư			04


			2			Trích bổ sung các quỹ bảo hiểm			05


						- Quỹ BHXH bắt buộc (quỹ hưu trí, tử tuất)			06


						- Quỹ BHXH tự nguyện			07


						- Quỹ bảo hiểm thất nghiệp			08


						- Quỹ dự phòng khám, chữa bệnh BHYT			09


			IV			Số chuyển năm sau (10=01+02-03)			10


												Ngày … tháng … năm ……








B13a-BH


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..												Mẫu số: B13a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………												(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO KẾT DƯ


			QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


			Năm ………..


															Đơn vị tính:………


			STT			Chỉ tiêu						Mã số			Số tiền


			A			B						C			1


			1			Tổng số thu BHYT						01


			2			Quỹ KCB BHYT thuộc phạm vi quản lý						02


			3			Tổng số chi khám, chữa bệnh BHYT						03


			3.1			Chi KCB BHYT tại tỉnh						04


			3.3			Chi CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên						05


			3.4			Chi thanh toán trực tiếp						06


			4			Số chênh lệch						07


			* Kết dư (+); bội chi (-)


															Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu			Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM															Mẫu số: B13b-BH


																		(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT DƯ


			QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


			Năm …


			Số TT			Tên đơn vị			Tổng số thu BHYT			Quỹ KCB BHYT thuộc phạm vi quản lý			Tổng số chi khám, chữa bệnh BHYT												Số chênh lệch (*)


															Cộng			Chi KCB BHYT tại tỉnh			Chi CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên			Chi thanh toán trực tiếp


			A			B			1			2=1 x 90%			3			4			5			6			7=2-3


			1			BHXH tỉnh A


			2			BHXH tỉnh B


						…….


						Tổng cộng


			* Kết dư (+); bội chi (-)


																		Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu			Kế toán trưởng									Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																											Mẫu số: B14a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			Năm…….


			Đơn vị tính:………


			STT			TÊN ĐƠN VỊ                           SỬ DỤNG LAO ĐỘNG			Số phải thu												Số đã thu												Số còn phải thu


									Cộng			Trong đó									Cộng			Trong đó									Cộng			Trong đó


												BHXH			BHYT			BHTN						BHXH			BHYT			BHTN						BHXH			BHYT			BHTN


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


			1			Đơn vị sử dụng lao động A


			1.1			Tiền đóng theo quy định


			1.2


			2			Đơn vị sử dụng lao động B


			2.1			Tiền đóng theo quy định


			2.2


						….


						Tổng cộng:


						Tiền đóng theo quy định


																																	Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu						Kế toán trưởng																					Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)																					(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																														Mẫu số: B14b-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			Năm…….


			Đơn vị tính:………


			STT			TÊN ĐƠN VỊ			Số phải thu												Số đã thu												Số còn phải thu


									Cộng			Trong đó									Cộng			Trong đó									Cộng			Trong đó


												BHXH			BHYT			BHTN						BHXH			BHYT			BHTN						BHXH			BHYT			BHTN


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


			1			BHXH cấp dưới


			1.1			Tiền đóng theo quy định


			1.2


			2			BHXH cấp dưới


			2.1			Tiền đóng theo quy định


			2.2


						….


						Tổng cộng:


						Tiền đóng theo quy định


																																	Ngày … tháng … năm ……


						Người lập biểu						Kế toán trưởng																					Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)																					(Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..									Mẫu số: B15a-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO SỐ THU, CHI TRƯỚC BHYT CHO NĂM SAU


			Năm…….


															Đơn vị tính:………


			STT			Chỉ tiêu												Mã số			Số tiền


			A			B												C			1


			I			Số thu trước BHYT cho năm sau												01


			1			Số thực thu												02


			2			Số NSNN còn phải đóng, hỗ trợ đóng												03


			II			Số chi trước BHYT cho năm sau												04


															Ngày … tháng … năm ……


			Người lập biểu                      Kế toán trưởng                                     Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                                          (Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..									Mẫu số: B15b-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………									(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP  SỐ THU, CHI TRƯỚC BHYT CHO NĂM SAU


			Năm …….


															Đơn vị tính:…………


			STT			Tên đơn vị BHXH			Số thu trước BHYT cho năm sau									Số chi trước BHYT cho năm sau (CSSKBĐ)


									Cộng			Trong đó


												Số thực thu			Số NSNN còn phải đóng, hỗ trợ đóng


			A			B			1			2			3			4


			1			BHXH cấp dưới


			2			BHXH cấp dưới


						Tổng Cộng


												Ngày           tháng          năm


			Người lập biểu                      Kế toán trưởng                                Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên, đóng dấu)
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			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																								Mẫu số: B16-BH


			Đơn vị báo cáo:…………………																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ DƯ TÀI KHOẢN


			Năm………..


																														Đơn vị tính:………


			Phần I- CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG


			STT			SỐ TK			TÊN TK			Tổng cộng						Đơn vị						Đơn vị						…..


												Nợ			Có			Nợ			Có			Nợ			Có			Nợ			Có


			A			B			C			1			2			3			4			…			….			…..			…..


									TỔNG CỘNG


			Phần II- CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG


			STT			SỐ TK			TÊN TK			Tổng cộng						Đơn vị						Đơn vị						…….


												Nợ			Có			Nợ			Có			Nợ			Có			Nợ			Có


			A			B			C			1			2			3			4			…			….			…..			…..


									TỔNG CỘNG


																											Ngày … tháng … năm ……


									Người lập biểu						Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


									(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)
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1 2 3 4


I Sổ kế toán ban hành QĐ 19/2006/QĐ-BTC ngày 


30/3/2006, được sửa đổi, bổ sung theo TT 


185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010


1 Nhật ký- Sổ cái  S01-H Mọi đơn vị


2 Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) S11-H Mọi đơn vị


3 Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc S12-H Mọi đơn vị


4 Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ S13-H Đơn vị có ngoại tệ


5 Sổ kho S21-H Đ.vị có kho vật liệu,


6 Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ,  dụng cụ, sản 


phẩm, hàng hoá


S22-H dụng cụ, sản phẩm, 


hàng hoá


7 Bảngtổnghợpchitiếtnguyênliệu,vậtliệu,côngcụ,


dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá


S23-H Đơn vị có phát sinh


8 Sổ tài sản cố định S31 -H Đơn vị có phát sinh


9 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ  tại nơi sử dụng S32 -H Đơn vị có phát sinh


10 Sổ chi tiết các tài khoản S33-H Mọi đơn vị


11 Sổ theo dõi, sử dụng nguồn kinh phí S42-H Đơn vị có phát sinh


12 Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí S43-H Đơn vị có phát sinh


13 Sổ chi tiết doanh thu S51-H Đơn vị có hoạt động 


SXKD


14 Sổ chi tiết các khoản thu S52-H Đơn vị có hoạt động 


SXKD


15 Sổ theo dõi  thuế GTGT S53-H Đơn vị có nộp thuế 


GTGT


16 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S54-H Đơn vị có nộp thuế 


GTGT


17 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S55-H Đơn vị có nộp thuế 


GTGT


18 Sổ chi tiết chi hoạt động S61-H Mọi đơn vị


19 Sổ chi tiết chi dự án S62-H Đơn vị có dự án


20 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Hoặc đầu tư XDCB) S63-H Đơn vị có hoạt động 


SXKD


II Sổ kế toán ban hành theo Thông tư này


1 Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, DS, PHSK. S80a-BH Đơn vị có chi


2 Sổ tổng hợp chi ốm đau, thai sản, DS, PHSK S80b-BH Đơn vị có chi


3 Sổ chi tiết chi tai nạn lao động- BNN S81-BH Đơn vị có chi


4 Sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp BHXH S82-BH Đơn vị có chi


5 Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp S83-BH Đơn vị có chi


6 Sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH S84-BH Đơn vị có chi


7 Sổ theo dõi chi khám,chữa bệnh BHYT tại cơ quan 


BHXH


S85a-BH Đơn vị có chi


8 Sổ theo dõi chi khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở KCB S85b-BH Đơn vị có chi


9 Sổ tổng hợp chi khám chữa bệnh BHYT S86-BH Đơn vị có chi


10 Sổ chi tiết chi quỹ khen thưởng, phúc lợi S87-BH BHXH tỉnh, huyện


11 Sổ chi tiết lãi tiền gửi S88-BH BHXH tỉnh, huyện


Phụ lục số 03


TÊN SỔ STT


I- DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN


Ký hiệu Phạm vi áp dụng




MBD0012DEB0.xls

danh muc


									Phụ lục số 03


			I- DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN


			STT			TÊN SỔ			Ký hiệu			Phạm vi áp dụng


			TT


			1			2			3			4


			I			Sổ kế toán ban hành QĐ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, được sửa đổi, bổ sung theo TT 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010


			1			Nhật ký- Sổ cái			S01-H			Mọi đơn vị


			2			Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt)			S11-H			Mọi đơn vị


			3			Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc			S12-H			Mọi đơn vị


			4			Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ			S13-H			Đơn vị có ngoại tệ


			5			Sổ kho			S21-H			Đ.vị có kho vật liệu,


			6			Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ,  dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá			S22-H			dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá


			7			Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ,  dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá			S23-H			Đơn vị có phát sinh


			8			Sổ tài sản cố định			S31 -H			Đơn vị có phát sinh


			9			Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ  tại nơi sử dụng			S32 -H			Đơn vị có phát sinh


			10			Sổ chi tiết các tài khoản			S33-H			Mọi đơn vị


			11			Sổ theo dõi, sử dụng nguồn kinh phí			S42-H			Đơn vị có phát sinh


			12			Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí			S43-H			Đơn vị có phát sinh


			13			Sổ chi tiết doanh thu			S51-H			Đơn vị có hoạt động SXKD


			14			Sổ chi tiết các khoản thu			S52-H			Đơn vị có hoạt động SXKD


			15			Sổ theo dõi  thuế GTGT			S53-H			Đơn vị có nộp thuế GTGT


			16			Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại			S54-H			Đơn vị có nộp thuế GTGT


			17			Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm			S55-H			Đơn vị có nộp thuế GTGT


			18			Sổ chi tiết chi hoạt động			S61-H			Mọi đơn vị


			19			Sổ chi tiết chi dự án			S62-H			Đơn vị có dự án


			20			Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Hoặc đầu tư XDCB)			S63-H			Đơn vị có hoạt động SXKD


			II			Sổ kế toán ban hành theo Thông tư này


			1			Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, DS, PHSK.			S80a-BH			Đơn vị có chi


			2			Sổ tổng hợp chi ốm đau, thai sản, DS, PHSK			S80b-BH			Đơn vị có chi


			3			Sổ chi tiết chi tai nạn lao động- BNN			S81-BH			Đơn vị có chi


			4			Sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp BHXH			S82-BH			Đơn vị có chi


			5			Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp			S83-BH			Đơn vị có chi


			6			Sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH			S84-BH			Đơn vị có chi


			7			Sổ theo dõi chi khám,chữa bệnh BHYT tại cơ quan BHXH			S85a-BH			Đơn vị có chi


			8			Sổ theo dõi chi khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở KCB			S85b-BH			Đơn vị có chi


			9			Sổ tổng hợp chi khám chữa bệnh BHYT			S86-BH			Đơn vị có chi


			10			Sổ chi tiết chi quỹ khen thưởng, phúc lợi			S87-BH			BHXH tỉnh, huyện


			11			Sổ chi tiết lãi tiền gửi			S88-BH			BHXH tỉnh, huyện








S80a


			II- MẪU SỔ KẾ TOÁN


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																																	Mẫu số: S80a-BH


			Đơn vị:…………………………..																																	(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ CHI TIẾT CHI ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHSK


			Năm…………….


												Tên cơ quan (đơn vị):……………………………………….Mã số:


												Số hiệu tài khoản:…………………………………………..Mở tại:


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Tổng số chi			Chi ốm đau									Chi nghỉ DSPHSK sau ốm đau									Chi thai sản									Chi nghỉ DSPHSK sau thai sản


						Số hiệu			Ngày tháng									Số lượt người			Số ngày			Số tiền			Số lượt người			Số ngày			Số tiền			Số lượt người			Số ngày			Số tiền			Số lượt người			Số ngày			Số tiền


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																																	- Sổ này có……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……….
 - Ngày mở sổ:………………………………………………..


																																										Ngày … tháng … năm ……


						Người ghi sổ
(Ký, họ tên)																		Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)																		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)








S80b


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																																	Mẫu số: S80b-BH


			Đơn vị:…………………………..																																	(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ TỔNG HỢP CHI ỐM ĐAU, THAI SẢN, DS PHSK


			Năm…………….


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Tổng số chi			Chi ốm đau									Chi nghỉ DSPHSK sau ốm đau									Chi thai sản									Chi nghỉ DSPHSK sau thai sản


						Số hiệu			Ngày tháng									Số lượt người			Số ngày			Số tiền			Số lượt người			Số ngày			Số tiền			Số lượt người			Số ngày			Số tiền			Số lượt người			Số ngày			Số tiền


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																																	- Sổ này có……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……….
 - Ngày mở sổ:………………………………………………..


																																										Ngày … tháng … năm ……


						Người ghi sổ
(Ký, họ tên)																		Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)																		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)








S81


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																																				Mẫu số: S81-BH


			Đơn vị:…………………………..																																				(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ CHI TIẾT CHI TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP


			Năm…………….


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Tổng số chi						Đóng BHYT						Trợ cấp hàng tháng						Trợ cấp 01 lần						Trợ cấp phục vụ						Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau TNLĐ- BNN									Khen thưởng đơn vị SDLĐ


						Số hiệu			Ngày tháng						Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số lượt người			Số ngày			Số tiền


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																																				- Sổ này có……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……….
 - Ngày mở sổ:………………………………………………..


																																										Ngày … tháng … năm ……


						Người ghi sổ
(Ký, họ tên)																								Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)												Thủ trưởng đơn vị


																																										(Ký tên, đóng dấu)








S82


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																														Mẫu số: S82-BH


			Đơn vị:…………………………..																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ CHI TIẾT CHI LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI


			Quý……...Năm…………….


			NGUỒN KINH PHÍ………………………………….


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Tổng số						Đóng BHYT						Loại trợ cấp….						Loại trợ cấp….						Loại trợ cấp….


						Số hiệu			Ngày tháng						Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																														- Sổ này có……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang….
 - Ngày mở sổ:………………………………………….


																																				Ngày … tháng … năm ……


						Người ghi sổ
(Ký, họ tên)												Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)																		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)








S83


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																																	Mẫu số: S83-BH


			Đơn vị:…………………………..																																	(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ CHI TIẾT CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


			Năm…………….


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Tổng số chi						Đóng BHYT						Trợ cấp hàng tháng						Trợ cấp 01 lần						Hỗ trợ học nghề						Tư vấn tìm việc làm						Chi khác (nếu có)


						Số hiệu			Ngày tháng						Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số lượt người			Số tiền			Số lượt người			Số tiền			Số lượt người			Số tiền


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																																				- Sổ này có…. trang, đánh số từ trang 01 đến trang…...


																																				- Ngày mở sổ:…………………………………………


																																										Ngày … tháng … năm ……


						Người ghi sổ
(Ký, họ tên)																		Kế toán trưởng																		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


																								(Ký, họ tên)








S84


			


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																								Mẫu số S84-BH


			Đơn vị:…………………………..																								(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ TỔNG HỢP CHI LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI


			Tháng…………..năm……………..


			Loại trợ cấp:.................................Nguồn kinh phí:..........................


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Số phải trả tháng này												Số thực trả tháng này						Số chưa trả cuối tháng này


						Số hiệu			Ngày tháng						Số tiền hưởng tháng này						Số tiền các tháng trước chưa lĩnh			Số tiền được truy lĩnh


															Số người			Số tiền									Số người			Số tiền			Số người			Số tiền


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			7			8


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																					- Sổ này có……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang………..
 - Ngày mở sổ:………………………………………………..


																														Ngày … tháng … năm ……


			Người ghi sổ
(Ký, họ tên)												Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)															Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)








S85 a


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																																				Mẫu số: S85a-BH


			Đơn vị:…………………………..																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ THEO DÕI CHI THANH TOÁN TRỰC TIẾP VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI CƠ QUAN BHXH


			Quý…..Năm


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Mã cơ sở KCB			Tổng chi KCB tại tỉnh			Chi trong năm																		Chi trước cho năm sau


						Số hiệu			Ngày tháng												Thanh toán trực tiếp									CSSKBĐ									Cộng			Chi CSSKBĐ						Chi KCB khác


																					Cộng			Nội tỉnh			Ngoại tỉnh đến			Cộng			Nội tỉnh			Ngoại tỉnh đến


																																										Nội tỉnh			Đa tuyến ngoại tỉnh đến


			A			B			C			D			E			1=2+5+8			2=3+4			3			4			5=6+7			6			7			8=9+10+11			9			10			11


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																																				- Sổ này có…. trang, đánh số từ trang 01 đến trang…...


																																				- Ngày mở sổ:…………………………………………


																																				Ngày … tháng … năm ……


												Người lập biểu												Kế toán trưởng															Thủ trưởng đơn vị


												(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên)															(Ký tên, đóng dấu)








S85b


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																																				Mẫu số: S85b-BH


			Đơn vị:…………………………..																																				(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ CHI TIẾT CHI KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TẠI CƠ SỞ KCB


			Tên Cơ sở KCB: ……………………………………


			Mã Cơ sở KCB: ……………………………………


			Ngày tháng			Chứng từ						Chi KCB phát sinh tại cơ sở KCB															Chi KCB đa tuyến đi																											Kết dư định suất			Chi khác


						Số hiệu			Ngày tháng			Tổng số			Chi KCB của Bệnh nhân ĐK ban đầu			Chi KCB đa tuyến đến									Tổng			Nội tỉnh												Ngoại tỉnh


																		Tổng			Nội tỉnh			Ngoại tỉnh						Tổng			Chi cho cơ sở KCB			TT Trực tiếp			CSSKBĐ			Tổng			Chi cho cơ sở KCB			TT Trực tiếp			CSSKBĐ


			A			B			C			1=2+3			2			3=4+5			4			5			6=7+11			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																		- Sổ này có…. trang, đánh số từ trang 01 đến trang…...


																		- Ngày mở sổ:…………………………………………


																								Ngày … tháng … năm ……


			Người lập biểu												Kế toán trưởng																					Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên)																					(Ký tên, đóng dấu)








TONG HOP BHYT


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																																	Mẫu số: S86-BH


			Đơn vị:…………………………..																																	(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


												SỔ TỔNG HỢP CHI KHÁM CHỮA BỆNH BHYT


																					Quý…..Năm


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Tổng số			Chi trong năm																											Chi trước cho năm sau


						Số hiệu			Ngày tháng									Cộng			Tại CS KCB						Cộng			TT trực tiếp						CSSKBĐ									Cộng			Chi CSSKBĐ của HSSV nội tỉnh			Chi khác


																					Bệnh nhân nội tỉnh			Bệnh nhân đi ngoại tỉnh						Bệnh nhân nội tỉnh			Bệnh nhân đi ngoại tỉnh			Cộng			HSSV nội tỉnh			HSSV đi ngoại tỉnh


			A			B			C			D			1=2+5+8			2=3+4			3			4			5=6+7			6			7			8=9+10			9			10			11=12+13			12			13


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																																	- Sổ này có…. trang, đánh số từ trang 01 đến trang…...


																																	- Ngày mở sổ:…………………………………………


																																										Ngày … tháng … năm ……


												Người lập biểu																		Kế toán trưởng															Thủ trưởng đơn vị


												(Ký, họ tên)																		(Ký, họ tên)															(Ký tên, đóng dấu)








PL


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																					Mẫu số: S87-BH


			Đơn vị:…………………………..																					(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ CHI TIẾT CHI QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI


			Năm…………….


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Tổng số			Trong đó


						Số hiệu			Ngày tháng									Chi….			Chi….			Chi….			Chi….			Chi….			Chi ….


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			7


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																					- Sổ này có…. trang, đánh số từ trang 01 đến trang…...


																					- Ngày mở sổ:…………………………………………


																											Ngày … tháng … năm ……


						Người ghi sổ
(Ký, họ tên)												Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)									Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)








laiNH


			Đơn vị quản lý cấp trên:………..																											Mẫu số: S88-BH


			Đơn vị:…………………………..																											(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


			SỔ CHI TIẾT LÃI TIỀN GỬI


			Năm…………….


			Ngày tháng ghi sổ			Chứng từ						Diễn giải			Lãi kỳ trước chưa nộp về cấp trên			Lãi PS trong kỳ															Lãi được giữ lại đơn vị để sử dụng			Lãi đã nộp cấp trên			Lãi còn phải nộp cấp trên


						Số hiệu			Ngày tháng									Tổng số			Lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi thu BHXH			Lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi chi BHXH			Lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi chi hoạt động			Lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi XDCB


			A			B			C			D			1			2			3			4			5			6			7			8			9


												Số dư đầu năm


												Cộng phát sinh tháng


												Số dư cuối tháng


												Cộng lũy kế từ đầu quý


																											- Sổ này có…. trang, đánh số từ trang 01 đến trang…...


																											- Ngày mở sổ:…………………………………………


																																	Ngày … tháng … năm ……


						Người ghi sổ
(Ký, họ tên)															Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)												Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)








Sheet3


			











_1417432993.doc
Phụ lục số 01

I- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN


		STT

		TÊN CHỨNG TỪ

		SỐ HIỆU 

		LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN



		

		

		

		BB

		HD



		1

		2

		3

		4

		5



		A

		Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC

		

		

		



		I

		Chỉ tiêu lao động tiền l​ương

		

		

		



		1

		Bảng chấm công 

		C01a-HD

		

		x



		2

		Bảng chấm công làm thêm giờ

		C01b-HD

		

		x



		3

		Giấy báo làm thêm giờ

		C01c-HD

		

		x



		4

		Bảng thanh toán tiền lương

		C02a-HD

		

		x



		5

		Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm 

		C02b-HD

		

		x



		6

		Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)

		C03-HD

		

		x



		7

		Bảng thanh toán tiền thưởng

		C04-HD

		

		x



		8

		Bảng thanh toán phụ cấp 

		C05-HD

		

		x



		9

		Giấy đi đ​ường 

		C06-HD

		

		x



		10

		Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

		C07-HD

		

		x



		11

		Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

		C08-HD

		

		x



		12

		Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

		C09-HD

		

		x



		13

		Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

		C10-HD

		

		x



		14

		Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

		C11-HD

		

		x



		15

		Bảng kê thanh toán công tác phí

		C12-HD

		

		x



		16

		Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân

		C13-HD

		

		x



		II

		Chỉ tiêu vật t​ư 

		

		

		



		1

		Phiếu nhập kho

		C 20-HD

		

		x



		2

		Phiếu xuất kho 

		C 21-HD

		

		x



		3

		Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ

		C 22-HD

		

		x



		4

		Biên bản kiểm kê vật tư​, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 

		C 23-HD

		

		x



		5

		Bảng kê mua hàng

		C 24-HD

		

		x



		6

		Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

		C 25-HD

		

		x



		7

		Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

		C 26-HD

		

		x



		III

		Chỉ tiêu tiền tệ 

		

		

		



		1

		Phiếu thu 

		C 30-BB

		x

		



		2

		Phiếu chi

		C 31-BB

		x

		



		3

		Giấy đề nghị tạm ứng 

		C 32-HD

		

		x



		4

		Giấy thanh toán tạm ứng 

		C 33-BB

		x

		



		5

		Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam)

		C 34-HD

		

		x



		6

		Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí)

		C 35-HD

		

		x



		7

		Giấy đề nghị thanh toán

		C 37-HD

		

		x



		8

		Biên lai thu tiền

		C 38-BB

		x

		



		9

		Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn

		C 40a-HD

		

		x



		10

		Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn

		C 40b-HD

		

		x



		11

		Bảng kê đề nghị thanh toán

		C 41-HD

		

		x



		IV

		Chỉ tiêu tài sản cố định 

		

		

		



		1

		Biên bản giao nhận TSCĐ 

		C 50-HD

		

		x



		2

		Biên bản thanh lý TSCĐ

		C 51-HD

		

		x



		3

		Biên bản đánh giá lại TSCĐ

		C 52-HD

		

		x



		4

		Biên bản kiểm kê TSCĐ

		C 53-HD

		

		x



		5

		Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

		C54-HD

		

		x



		6

		Bảng tính hao mòn TSCĐ

		C55a-HD

		

		x



		7

		Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

		C55b-HD

		

		x



		B

		Chứng từ kế toán đặc thù ban hành theo Quyết định này

		

		

		



		1

		Phiếu nhập kho ấn chỉ đặc biệt

		C61-HD

		

		x



		2

		Phiếu xuất kho ấn chỉ đặc biệt

		C62-HD

		

		x



		3

		Biên bản kiểm kê ấn chỉ đặc biệt

		C63-HD

		

		x



		4

		Bảng kê chi tiền cho tập thể, cá nhân phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

		C64-HD

		

		x



		5

		Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

		C65-HD

		

		x



		6

		Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu

		C66-HD

		

		x



		7

		Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại diện chi trả

		C67-HD

		

		x



		8

		Biên lai thu tiền đóng BHXH, BHYT

		C68-HD

		

		x



		9

		Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

		C69-HD

		

		x



		10

		Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

		C70a-HD 

		

		x



		11

		Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt

		C70b-HD 

		

		x



		12

		Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động

		C71-HD

		

		x



		13

		Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm hàng tháng 

		C72a-HD

		

		x



		14

		Danh sách truy lĩnh  lương hưu và trợ cấp bảo hiểm do thay đổi về chế độ, mức hưởng

		C72b-HD

		

		x



		15

		Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm hàng tháng do điều chỉnh mức hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

		C72c-HD

		

		x



		16

		Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm

		C73-HD

		

		x



		17

		Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp bảo hiểm

		C74-HD

		

		x



		18

		Danh sách thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

		C75-HD

		

		x



		19

		Bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

		C76-HD

		

		x



		20

		Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp

		C77-HD

		

		x



		21

		Bảng thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

		C78-HD

		

		x



		22

		Danh sách người bệnh BHYT khám, chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán

		C79a-HD

		

		x



		23

		Danh sách người bệnh BHYT khám, chữa bệnh  ngoại trú được duyệt

		C79b-HD

		

		x



		24

		Danh sách người bệnh BHYT khám, chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán

		C80a-HD

		

		x



		25

		Danh sách người bệnh BHYT khám, chữa bệnh nội trú được duyệt

		C80b-HD

		

		x



		26

		Thông báo tổng hợp kinh phí KCB và chi phí phát sinh ngoài cơ sở KCB

		C81-HD

		

		x



		27

		Biên bản thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT 

		C82-HD

		

		x



		28

		Bảng phân bổ số tiền đã thu vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN

		C83-HD

		

		x



		29

		Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên

		C84a-HD

		

		x



		30

		Thanh lý Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên

		C84b-HD

		

		x



		31

		Biên bản quyết toán sử dụng kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT theo định suất

		C85-HD

		

		x



		32

		Biên bản quyết toán sử dụng kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT

		C86-HD

		

		x



		33

		Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

		C87a-HD

		

		x



		34

		Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

		C87b-HD

		

		x



		35

		Thông báo thanh toán đa tuyến 

		C88-HD

		

		x



		36

		Phiếu tính lãi phải thu phát sinh trong năm

		C89-HD

		

		x



		37

		Bảng đối chiếu số dư đầu tư, lãi đầu tư tài chính

		C90-HD

		

		x



		C

		Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác

		

		

		



		1

		Vé

		

		

		



		2

		Giấy xác nhận hàng viện trợ không hoàn lại 

		

		

		



		3

		Giấy xác nhận tiền viện trợ không hoàn lại 

		

		

		



		4

		Bảng kê chứng từ gốc gửi nhà tài trợ 

		

		

		



		5

		Đề nghị ghi thu- ghi chi ngân sách tiền, hàng viện trợ

		

		

		



		6

		Hoá đơn GTGT

		

		

		



		7

		Hoá đơn bán hàng thông th​ường 

		

		x

		



		8

		Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

		

		x

		



		9

		Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 

		

		

		



		10

		Hoá đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính tiền) 

		

		

		



		11

		Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn

		

		

		



		14

		Giấy rút  dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt 

		

		x

		



		15

		Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển tiền th​ư- điện cấp séc bảo chi  

		

		x

		



		16

		Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

		

		

		



		17

		Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt

		

		x

		



		18

		Giấy nộp trả  kinh phí bằng chuyển khoản

		

		x

		



		19

		Bảng kê nộp séc 

		

		x

		



		20

		Uỷ nhiệm thu 

		

		x

		



		21

		Uỷ nhiệm chi 

		

		x

		



		22

		Giấy rút vốn đầu t​ư  kiêm lĩnh tiền mặt 

		

		x

		



		23

		Giấy rút vốn đầu tư​ kiêm chuyển khoản, chuyển tiền th​ư- điện cấp séc bảo chi  

		

		x

		



		24

		Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

		

		x

		



		25

		Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng tiền mặt

		

		x

		



		26

		Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng chuyển khoản

		

		x

		



		27

		Giấy ghi thu – ghi chi vốn đầu tư

		

		x

		



		

		.......................

		

		

		





Phụ lục số 02

I- DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN


		STT

		SỐ HIỆU TK

		TÊN TÀI KHOẢN

		PHẠM VI


ÁP DỤNG

		GHI CHÚ



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ

		

		



		1

		111 

		Tiền mặt

		Mọi đơn vị

		



		

		1111

		Tiền Việt Nam

		

		



		

		1112

		Ngoại tệ

		

		



		2

		112

		Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

		Mọi đơn vị

		Chi tiết theo từng TK tại từng NH, KB



		

		1121

		Tiền Việt Nam

		

		



		

		1122

		Ngoại tệ

		

		



		3

		113

		Tiền đang chuyển

		Mọi đơn vị

		



		4

		121

		Đầu tư tài chính ngắn hạn

		Đơn vị có phát 

		



		

		1211

		Trái phiếu

		sinh

		Chi tiết theo từng loại



		

		1212

		Cho vay

		

		



		

		1213

		Tiền gửi có kỳ hạn

		

		



		

		1218

		Đầu tư ngắn hạn khác

		

		



		5

		152

		Nguyên liệu, vật liệu

		Mọi đơn vị

		



		6

		153

		Công cụ, dụng cụ

		Mọi đơn vị

		



		7

		155

		Sản phẩm, hàng hoá

		Đơn vị có hoạt động SX, KD

		Chi tiết theo sản phẩm, hàng hoá



		

		1551

		Sản phẩm 

		

		



		

		1552

		Hàng hoá

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

		

		



		8

		211

		TSCĐ hữu hình 

		Mọi đơn vị

		Chi tiết theo yêu cầu quản lý



		

		2111

		Nhà cửa, vật kiến trúc

		

		



		

		2112

		Máy móc, thiết bị

		

		



		

		2113

		Phương tiện vận tải, truyền dẫn

		

		



		

		2114

		Thiết bị, dụng cụ quản lý

		

		



		

		2115

		Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

		

		



		

		2118

		Tài sản cố định khác

		

		



		9

		213

		TSCĐ vô hình 

		Mọi đơn vị

		



		10

		214

		Hao mòn TSCĐ 

		Mọi đơn vị

		



		

		2141

		Hao mòn TSCĐ hữu hình

		

		



		

		2142

		Hao mòn TSCĐ vô hình

		

		



		11

		221

		Đầu tư tài chính dài hạn

		Đơn vị có phát 

		



		

		2211

		Trái phiếu

		sinh

		



		

		2212

		Cho vay

		

		



		

		2213

		Tiền gửi có kỳ hạn

		

		



		

		2214

		Vốn góp

		

		



		

		2218

		Đầu tư dài hạn khác

		

		



		12

		241

		XDCB dở dang

		Đơn vị có ĐTXDCB

		



		

		2411

		Mua sắm TSCĐ

		

		



		

		2412

		Xây dựng cơ bản 

		

		



		

		2413

		Sửa chữa lớn TSCĐ

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		LOẠI 3: THANH TOÁN

		

		



		13

		311

		Các khoản phải thu

		Mọi đơn vị

		Chi tiết theo  


yêu cầu quản lý



		

		3111

		Phải thu của khách hàng

		

		



		

		3113

		Thuế GTGT được khấu trừ

		Đơn vị được khấu trừ thuế GTGT

		



		

		31131

		Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

		

		



		

		31132

		Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

		

		



		

		3118

		Phải thu khác

		

		



		

		31181

		Phải thu lãi hoạt động đầu tư tài chính từ các quỹ BH

		

		



		

		31182

		Phải thu số chi sai BH

		

		



		

		31183

		Phải thu số chi sai khác

		

		



		

		31188

		Phải thu khác                                                                                                                                                                                                                                                                  

		

		



		14

		312

		Tạm ứng 

		Mọi đơn vị

		Chi tiết từng đối tượng



		15

		331

		Các khoản phải trả

		Đơn vị có phát sinh

		Chi tiết từng đối tượng



		

		3311

		Phải trả người cung cấp

		

		



		

		3312

		Phải trả nợ vay

		

		



		

		3318

		Phải trả khác

		

		



		

		33181

		Lãi nhận trước từ hoạt động đầu tư tài chính

		

		



		

		33182

		Phải trả số thu nhầm BH

		

		



		

		33183

		Phải trả số thu BH chưa xác định được đối tượng

		

		



		

		33188

		Phải trả khác

		

		



		16

		332

		Các khoản phải nộp theo lương

		Mọi đơn vị

		



		

		3321

		Bảo hiểm xã hội

		

		



		

		3322

		Bảo hiểm y tế

		

		



		

		3323

		Kinh phí công đoàn

		

		



		

		3324

		Bảo hiểm thất nghiệp

		

		



		17

		333

		Các khoản phải nộp nhà nước

		Các đơn vị có phát sinh

		



		

		3331

		Thuế GTGT phải nộp

		

		



		

		33311

		Thuế GTGT đầu ra

		

		



		

		33312

		Thuế GTGT hàng nhập khẩu

		

		



		

		3332

		Phí, lệ phí

		

		



		

		3334

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		

		



		

		3335

		Thuế thu nhập cá nhân

		

		



		

		3337

		Thuế khác

		

		



		

		3338

		Các khoản phải nộp khác

		

		



		18

		334

		Phải trả công chức, viên chức 

		Mọi đơn vị

		



		

		3341

		Phải trả công chức, viên chức

		

		



		

		3348

		Phải trả người lao động khác

		

		



		19

		335

		Phải trả các đối tượng khác

		

		



		20

		336

		Tạm ứng kinh phí

		Đơn vị có phát sinh

		



		21

		341

		Kinh phí cấp cho cấp dưới 

		Các đơn vị cấp trên

		Chi tiết cho từng đơn vị



		

		3411

		Kinh phí hoạt động 

		

		



		

		3412

		Kinh phí dự án 

		

		



		

		3413

		Kinh phí xây dựng cơ bản 

		

		



		22

		342

		Thanh toán nội bộ

		Đơn vị có phát sinh

		Chi tiết cho từng đơn vị



		

		3421

		Thanh toán lãi tiền gửi không kỳ hạn

		

		



		

		3422

		Thanh toán phí cấp, đổi thẻ BHYT

		

		



		

		3423

		Thanh toán theo giá thuê in ấn chỉ giữa văn phòng BHXH Việt Nam với tỉnh 

		

		



		

		3424

		Thanh toán theo giá thuê in ấn chỉ giữa tỉnh với huyện

		

		



		

		3428

		Thanh toán nội bộ khác

		

		



		23

		343

		Thanh toán về chi các loại bảo hiểm

		BHXH tỉnh, huyện

		Chi tiết đến từng đơn vị



		

		3431

		Thanh toán với đại diện chi trả

		

		



		

		3432

		Thanh toán với đơn vị sử dụng lao động

		

		



		

		3433

		Thanh toán với đơn vị khám chữa bệnh

		

		



		

		3434

		Thanh toán với cơ sở dạy nghề 

		

		



		

		3435

		Thanh toán với trường học

		

		



		24

		344

		Thanh toán về chi KCB đa tuyến

		BHXH tỉnh, huyện

		Chi tiết đến từng đơn vị



		

		3441

		Thanh toán về chi KCB đa tuyến đi

		

		



		

		3442

		Thanh toán về chi KCB đa tuyến đến

		

		



		25

		351

		Thanh toán về thu các loại bảo hiểm giữa TW với tỉnh

		BHXH VN, BHXH tỉnh

		Chi tiết cho từng đơn vị



		26

		352

		Thanh toán về chi các loại bảo hiểm giữa TW với tỉnh

		BHXH VN, BHXH tỉnh

		Chi tiết cho từng đơn vị



		27

		353

		Thanh toán về thu các loại bảo hiểm giữa tỉnh với huyện

		BHXH tỉnh, BHXH huyện

		Chi tiết cho từng đơn vị



		28

		354

		Thanh toán về chi các loại bảo hiểm giữa tỉnh với huyện

		BHXH tỉnh, BHXH huyện

		Chi tiết cho từng đơn vị



		

		

		LOẠI 4 – NGUỒN KINH PHÍ

		

		



		29

		411

		Nguồn vốn kinh doanh

		Đơn vị có hoạt động SXKD

		



		30

		412

		Chênh lệch đánh giá lại tài sản

		Đơn vị có phát sinh

		



		31

		413

		Chênh lệch tỷ giá hối đoái

		Đơn vị có ngoại tệ

		



		32

		421

		Chênh lệch thu, chi chưa xử lý

		

		



		

		4211

		Chênh lệch thu, chi hoạt động đầu tư tài chính

		Đơn vị có phát sinh

		



		

		4212

		Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh

		Đơn vị có hoạt động SX, KD

		



		

		4218

		Chênh lệch thu, chi hoạt động khác

		

		



		33

		422

		Quỹ dự phòng rủi ro

		BHXH VN

		



		

		4221

		Quỹ dự phòng rủi ro hoạt động nghiệp vụ

		

		



		

		4222

		Quỹ dự phòng rủi ro hoạt động đầu tư tài chính từ các quỹ bảo hiểm

		

		



		34

		431

		Các quỹ

		Mọi đơn vị

		



		

		4311

		Quỹ khen thưởng

		

		



		

		4312

		Quỹ phúc lợi

		

		



		

		4313

		Quỹ ổn định thu nhập

		

		



		

		4314

		Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

		

		



		35

		441

		Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản 

		Đơn vị có đầu 

		



		

		4411

		Nguồn kinh phí trích từ chênh lệch thu, chi hoạt động đầu tư tài chính

		tư  XDCB

		



		

		4413

		Nguồn kinh phí viện trợ

		

		



		

		4418

		Nguồn khác

		

		



		36

		461

		Nguồn kinh phí hoạt động

		Mọi đơn vị

		Chi tiết từng



		

		4611

		Năm trước

		

		nguồn KP



		

		46111

		Nguồn KP thường xuyên

		

		



		

		46112

		Nguồn KP  không thường xuyên

		

		



		

		4612

		Năm nay

		

		



		

		46121

		Nguồn KP thường xuyên

		

		



		

		46122

		Nguồn KP không thường xuyên

		

		



		37

		462

		Nguồn kinh phí dự án 

		Đơn vị có dự án

		



		

		4621

		Nguồn kinh phí NSNN cấp 

		

		



		

		     46211

		Nguồn kinh phí quản lý dự án

		

		



		 

		46212

		Nguồn kinh phí thực hiện dự án

		

		



		

		4622

		Nguồn kinh phí viện trợ

		

		



		

		46221

		Nguồn kinh phí quản lý dự án

		

		



		

		46222

		Nguồn kinh phí thực hiện dự án

		

		



		

		4628

		Nguồn khác

		

		



		

		     46281

		Nguồn kinh phí quản lý dự án

		

		



		

		     46282

		Nguồn kinh phí thực hiện dự án

		

		



		38

		464

		Kinh phí NSNN cấp để chi BHXH

		Đơn vị

		



		

		4641

		Năm trước

		BHXH

		



		

		4642

		Năm nay

		

		



		

		4643

		Năm sau

		

		



		39

		466

		Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

		Mọi đơn vị BHXH VN

		



		40

		471

		Quỹ BHXH bắt buộc

		

		



		

		4711

		Quỹ ốm đau, thai sản

		

		



		

		4712

		Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

		

		



		

		4713

		Quỹ hưu trí, tử tuất

		

		



		41

		472

		Quỹ BHXH tự nguyện

		BHXH VN

		



		42

		473

		Quỹ khám, chữa bệnh

		BHXH VN

		



		

		4731

		Năm trước

		

		



		

		4732

		Năm nay

		

		



		

		4733

		Năm sau

		

		



		43

		474

		Quỹ BH thất nghiệp

		BHXH VN

		



		44

		476

		Quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT

		BHXH VN

		



		

		

		

		

		



		

		

		LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU

		

		



		45

		511

		Các khoản thu  

		Đơn vị có phát sinh

		



		

		5111

		Thu phí, lệ phí

		

		



		

		51111

		Thu phí cấp, đổi thẻ BHYT

		

		



		

		51118

		Thu phí, lệ phí khác

		

		



		

		5113

		Thu lãi chậm đóng BH

		

		



		

		51131

		Thu lãi chậm đóng BHXH bắt buộc

		

		



		

		51133

		Thu lãi chậm đóng BHYT

		

		



		

		51134

		Thu lãi chậm đóng BH thất nghiệp

		

		



		

		5118

		Thu khác

		

		



		46

		512

		Thu lãi hoạt động đầu tư tài chính từ các quỹ BH

		Đơn vị có phát sinh

		



		

		5121

		Lãi trái phiếu

		

		



		

		5122

		Lãi cho vay dài hạn

		

		



		

		5123

		Lãi cho vay ngắn hạn

		

		



		

		5124

		Lãi tiền gửi có kỳ hạn

		

		



		

		5125

		Lãi tiền gửi không kỳ hạn

		

		



		

		5128

		Lãi đầu tư tài chính khác

		

		



		47

		521

		Thu chưa qua ngân sách

		

		



		

		5211

		Phí, lệ phí

		

		



		

		5212

		Tiền, hàng viện trợ

		

		



		48

		531

		Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 

		Đơn vị có HĐ SXKD

		



		49

		571

		Thu BHXH bắt buộc

		Đơn vị BHXH

		



		

		5711

		Thu quỹ ốm đau, thai sản

		

		



		

		5712

		Thu quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

		

		



		

		5713

		Thu quỹ hưu trí, tử tuất

		

		



		50

		572

		Thu BHXH tự nguyện

		Đơn vị BHXH

		



		51

		573

		Thu BHYT

		Đơn vị BHXH

		



		52

		574

		Thu BH thất nghiệp

		Đơn vị BHXH

		



		53

		575

		Thu trước BHYT cho năm sau

		Đơn vị BHXH

		



		54

		579

		Tạm thu các loại BH và lãi chậm đóng BH

		Đơn vị BHXH

		



		

		

		

		

		



		

		

		LOẠI 6: CÁC KHOẢN CHI

		

		



		

		

		

		

		



		55

		631

		Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh

		Đơn vị có hoạt động SXKD

		Chi tiết theo động SXKD



		56

		642

		Chi phí quản lý chung

		Đơn vị có phát sinh

		



		57

		643

		Chi phí trả trước

		Đơn vị có phát sinh

		



		58

		661

		Chi hoạt động 

		Mọi đơn vị

		



		

		6611

		Năm trước

		

		



		

		66111

		Chi thường xuyên

		

		



		

		66112

		Chi không thường xuyên

		

		



		

		6612

		Năm nay

		

		



		

		66121

		Chi thường xuyên

		

		



		

		66122

		Chi không thường xuyên

		

		



		59

		662

		Chi dự án

		Đơn vị có dự án

		Chi tiết theo dự án



		

		6621

		Chi từ nguồn kinh phí NSNN cấp

		

		



		

		66211

		Chi quản lý dự án

		

		



		

		66212

		Chi quản lý dự án

		

		



		

		6622

		Chi từ nguồn kinh phí viện trợ

		

		



		

		     66221

		Chi quản lý dự án

		

		



		

		     66222

		Chi thực hiện dự án

		

		



		

		       6628

		Chi từ nguồn khác

		

		



		

		     66281

		Chi quản lý dự án

		

		



		

		     66282

		Chi thực hiện dự án

		

		



		60

		664

		Chi BHXH do NSNN đảm bảo

		Đơn vị BHXH

		



		

		6641

		Năm trước

		

		



		

		6642

		Năm nay

		

		



		

		6643

		Năm sau

		

		



		61

		671

		Chi BHXH bắt buộc

		Đơn vị BHXH

		



		

		6711

		Năm trước

		

		



		

		67111

		Chi ốm đau, thai sản

		

		



		

		67112

		Chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

		

		



		

		67113

		Chi hưu trí, tử tuất

		

		



		

		6712

		Năm nay

		

		



		

		67121

		Chi ốm đau, thai sản

		

		



		

		67122

		Chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

		

		



		

		67123

		Chi hưu trí, tử tuất

		

		



		62

		672

		Chi BHXH tự nguyện

		Đơn vị BHXH

		



		

		6721

		Năm trước

		

		



		

		6722

		Năm nay

		

		



		63

		673

		Chi BHYT 

		Đơn vị BHXH

		



		

		6731

		Năm trước

		

		



		

		6732

		Năm nay

		

		



		64

		674

		Chi BH thất nghiệp

		Đơn vị BHXH

		



		

		6741

		Năm trước

		

		



		

		6742

		Năm nay

		

		



		65

		675

		Chi trước BHYT cho năm sau

		Đơn vị BHXH

		



		

		6751

		Năm trước

		

		



		

		6752

		Năm nay

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

		

		



		66

		001

		Tài sản thuê ngoài 

		

		



		67

		002

		Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công 

		

		



		68

		004

		Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên

		

		



		69

		005

		Dụng cụ lâu bền đang sử dụng 

		Mọi đơn vị

		



		70

		006

		Tài sản trang bị cho đại lý chi trả

		

		



		71

		007

		Ngoại tệ các loại 

		

		



		72

		008

		Dự toán chi hoạt động

		

		



		

		       0082

		Dự toán chi không thường xuyên

		

		



		73

		009

		Dự toán chi chương trình, dự án

		

		



		

		0091

		Dự toán chi chương trình, dự án 

		

		



		

		0092

		Dự toán chi đầu tư XDCB

		

		



		74

		010

		Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 

		Đơn vị BHXH

		



		75

		011

		Phải thu BHXH bắt buộc 

		Đơn vị BHXH

		



		76

		013

		Phải thu BHYT 

		Đơn vị BHXH

		



		

		0131

		Phải thu BHYT năm nay 

		

		



		

		0132

		Phải thu trước BHYT cho năm sau

		

		



		77

		014

		Phải thu BH thất nghiệp 

		Đơn vị BHXH

		



		78

		015

		Phải thu lãi chậm đóng BH

		Đơn vị BHXH

		



		

		       0151

		Phải thu lãi chậm đóng BHXH bắt buộc

		

		



		 

		       0153

		Phải thu lãi chậm đóng BHYT

		

		



		

		       0154

		Phải thu lãi chậm đóng BH thất nghiệp

		

		



		79

		016

		Chi phí khám, chữa bệnh đa tuyến đi 

		Đơn vị BHXH

		



		80

		017

		Chi phí khám, chữa bệnh chưa được quyết toán

		

		





4




